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THÔNG ĐIÆP TĄ CHĀ TÊCH HàI ĐâNG QUÀN TRÊ 

Kính th°a Quý Cå đông! 
N�m 2023 nền kinh tÁ toàn cÃu đang đối mặt vãi rÁt nhiều khó kh�n, thách thăc. Là mát 

nền kinh tÁ có đá mở lãn, kinh tÁ Viát Nam chịu ¿nh h°ởng nặng nề bởi bối c¿nh kinh tÁ thÁ giãi. 
Trong 11 tháng n�m 2023 hoạt đáng s¿n xuÁt kinh doanh cāa doanh nghiáp vẫn còn gặp 

nhiều khó kh�n, đ¡n hàng sÿt gi¿m. Xu h°ãng ngày càng gia t�ng các vÿ viác điều tra phòng vá 
th°¡ng mại đối vãi hàng hóa cāa Viát Nam khiÁn doanh nghiáp bị đáng và gặp nhiều bÁt lợi trong 
tiÁp cận thị tr°ång xuÁt khẩu. 

Theo đó, trong 11 tháng, PMI ở d°ãi ng°ỡng 50 điểm, kéo dài chußi suy gi¿m cāa ngành 
chÁ biÁn chÁ tạo; s¿n l°ợng gi¿m và đ¡n hàng xuÁt khẩu gi¿m, trong khi chi phí đÃu vào gia t�ng. 

Theo số liáu cāa Bá Nông nghiáp và phát triển nông thông ngành cao su n�m 2023, dián 
tích cây cao su trên c¿ n°ãc đạt 910,2 nghìn ha, gi¿m 8,4 nghìn ha so vãi n�m 2022; s¿n l°ợng mā 
cao su khô khai thác đạt 1,29 triáu tÁn, gi¿m 46,2 nghìn tÁn so vãi n�m 2022. Dẫn số liáu từ H¿i 
Quan, Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn cho hay n�m 2023, Viát Nam xuÁt khẩu 2,14 triáu 
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tÁn cao su, kim ngạch 2,89 tỷ USD, gi¿m 0,1% về l°ợng và gi¿m 12,8% về trị giá so vãi n�m 2022. 
Về giá xuÁt khẩu, giá cao su xuÁt khẩu n�m 2023 gi¿m mạnh so vãi n�m 2022, bình quân đạt 1.350 
USD/tÁn, gi¿m 12,7% so vãi măc giá bình quân xuÁt khẩu n�m 2022. 

Xét về thị tr°ång, n�m 2023, Trung Quốc tiÁp tÿc là thị tr°ång xuÁt khẩu cao su lãn nhÁt 
cāa Viát Nam, chiÁm 79,63% về l°ợng và chiÁm 78,52% về trị giá trong táng xuÁt khẩu cao su cāa 
c¿ n°ãc, đạt 1,7 triáu tÁn, trị giá 2,27 tỷ USD, t�ng 6,6% về l°ợng, nh°ng gi¿m 4,8% về trị giá so 
vãi n�m 2022. Giá xuÁt khẩu bình quân cao su sang thị tr°ång này ở măc 1.331 USD/tÁn, gi¿m 
10,7% so vãi n�m 2022. 

Àn Đá là thị tr°ång xuÁt khẩu cao su lãn thă hai cāa Viát Nam, chiÁm 5,26% về l°ợng và 
chiÁm 5,42% về trị giá trong táng xuÁt khẩu cao su cāa c¿ n°ãc. Về giá xuÁt khẩu, giá cao su xuÁt 
khẩu sang Àn Đá gi¿m mạnh so vãi n�m 2022. N�m 2023, giá cao su xuÁt khẩu sang thị tr°ång Àn 
Đá bình quân đạt 1.391 USD/tÁn, gi¿m 18,2% so vãi n�m 2022. 

Nhìn chung n�m 2023, xuÁt khẩu cao su cāa Viát Nam sang các thị tr°ång phÃn lãn đều sÿt 
gi¿m so vãi n�m 2022, nhÁt là các thị tr°ång lãn nh°: Àn Đá, Hoa Kỳ, Đăc, Đài Loan (Trung 
Quốc), Thá Nhĩ Kỳ, Nga, Indonesia, Sri Lanka, Nhật B¿n, Tây Ban Nha… Tuy nhiên, xuÁt khẩu 
sang mát số thị tr°ång vẫn t�ng tr°ởng tốt về l°ợng nh°: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan, 
Singapore, Cáng hoà Séc... 

Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên triển khai thực hián nhiám vÿ s¿n xuÁt kinh doanh n�m 
2023 trong điều kián khó kh�n và nhiều thách thăc: 

Dián tích v°ån cây cao su khai thác cāa Công ty n�m 2023 là 2.310,85 ha. Đa số dián tích 
v°ån cây kinh doanh cāa Công ty đang trong giai đoạn già cßi, miáng cạo. Cÿ thể: Dián tích v°ån 
cây nhóm 3 và tận thu: 1.241,55 ha chiÁm tỷ lá 58,96% dián tích khai thác và các dián tích này thực 
hián chÁ đá cạo D4; còn lại dián tích v°ån cây nhóm 1 vãi dián tích 864,06 ha chiÁm tỷ lá 41,04% 
dián tích khai thác và các dián tích v°ån cây nhóm 1 thực hián chÁ đá cạo D3. 

Trong bối c¿nh đó, d°ãi sự qu¿n lý, chỉ đạo cāa Hái đßng qu¿n trị và sự điều hành cāa Ban 
Táng Giám đốc cùng vãi sự ná lực v°ợt bậc, quyÁt tâm cao cāa toàn thể ng°åi lao đáng, Công ty đã 
chung săc, quyÁt tâm v°ợt qua mọi khó kh�n, thử thách hoàn thành nhiám vÿ s¿n xuÁt kinh doanh 
n�m 2023, tÿc xây dựng RTB ngày càng lãn mạnh và vững b°ãc trên con đ°ång phát triển cāa 
mình. 

Lãnh đạo Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên luôn ý thăc đ°ợc sự khó kh�n ở phía tr°ãc, tập 
thể Hái đßng qu¿n trị vẫn tin t°ởng vãi chiÁn l°ợc phát triển dài hạn cāa Công ty cũng nh° chính 
sách trọng tâm về kinh doanh s¿ mang lại những kÁt qu¿ tốt đẹp cho Công ty trong n�m 2023 và 
t°¡ng lai. Hái đßng qu¿n trị xin trân trọng cám ¡n sự tín nhiám và āng há cāa Quý cá đông, toàn 
thể cán bá công nhân viên và ng°åi lao đáng, xin hăa vãi quyÁt tâm cao nhÁt để hoàn thành tốt h¡n 
nữa kÁ hoạch s¿n xuÁt kinh doanh n�m 2024, nâng th°¡ng hiáu cāa RTB lên mát tÃm cao mãi, 
khẳng định sự phát triển bền vững cāa ngành cao su Viát Nam nói chung và cāa Công ty Cá phÃn 
Cao su Tân Biên nói riêng. 

Trân trọng kính chào. 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT  

Tên công ty : CÔNG TY Cä PHÄN CAO SU TÂN BIÊN 

Tên ti¿ng anh :    TANBIEN RUBBER JOINT STOCK COMPANY 

Logo  

 

 

Ván điÁu lÇ : 879.450.000.000 đßng  

(Tám trăm bày mươi chín tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng) 

Mã cå phi¿u : RTB 

Trÿ sç chính : Tá 2, Áp Thạnh Phú – xã Tân Hiáp – huyán Tân Châu – tỉnh Tây Ninh 

ĐiÇn tho¿i : 0276.3875193 – 3875266 

Fax : 0276.3875307 

Email : tbrc@tabiruco.vn 

Website : www.tabiruco.vn  

GiÃy chăng 
nhận ĐKKD 

: GiÁy chăng nhận ĐKKD: 3900242832 do Sở KÁ hoạch & ĐÃu t° tỉnh Tây Ninh 
cÁp thay đái lÃn thă 7 ngày 29/04/2016. 

GiÁy xác nhận về viác thay đái nái dung đ�ng ký doanh nghiáp (bá sung ngành 
nghề kinh doanh) do Sở KÁ hoạch & ĐÃu t° tỉnh Tây Ninh cÁp ngày 25/04/2022. 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

1985  Công ty bắt đầu thành lập từ ngày 20/12/1985  trên cơ sở sáp nhập giữa Công 

ty Cao su Bắc Tây Ninh - thuộc UBND Tỉnh Tây Ninh- và Công ty Cao su Thiện 

Ngôn - thuộc Tổng Cục Cao su Việt Nam, với diện tích 6,151 Ha.  

2009  Công ty Cao su Tân Biên được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cao su 

Tân Biên theo quyết định số 340/QĐ – HĐQTCSVN ngày 24/12/2009, về việc 

phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cao su Tân Biên thành Công ty TNHH 

MTV Cao su Tân Biên 

2016  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ban hành Quyết định số 15A/QĐ-

HĐTVCSVN ngày 15/01/2016 Về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công 

ty TNHH MTV Cao su Tân Biên. 

Ngày 11/03/2016, Công ty đã Tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công 

chúng tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; 

Ngày 21/4/2016 Công ty đã tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông lần đầu Công ty 

Cổ phần Cao su Tân Biên, tại Đại hội đã Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt 

động, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. 

Ngày 29/4/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp 3900242832. 

Hoạt động với hình thức Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/5/2016. Vốn điều lệ là 

879.450 triệu đồng. 

Ngày 07/11/2016 Cổ phiếu RTB của Công ty được giao dịch phiên đầu tiên trên 

thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); Giá tham chiếu 

trong ngày giao dịch đầu tiên là: 18.700 đồng/cổ phiếu. 
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NGÀNH NGHÀ VÀ ĐÊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghÁ kinh doanh 

STT Ngành nghÁ kinh doanh Mã ngành 

1 Trßng cây cao su 0125(Chính) 

2 
S¿n xuÁt plastic và cao su táng hợp dạng nguyên sinh 
Chi tiÁt: S¿n xuÁt cao su thiên nhiên 

2013 

3 S¿n xuÁt phân bón và hợp chÁt nit¡ 2012 

4 
Nhân và ch�m sóc cây giống nông nghiáp 
Chi tiÁt: cây cao su giống 

0130 

5 
Buôn bán nông, lâm s¿n nguyên liáu (trừ gß, tre, năa) và đáng vật sống Chi 
tiÁt: bán buôn cây giống cao su 

4620 

6 Trßng rừng và ch�m sóc rừng 0210 

7 S¿n xuÁt bao bì bằng gß 1623 

8 
Bán buôn vật liáu, thiÁt bị lắp đặt khác trong xây dựng 
Chi tiÁt: bán buôn s¿n phẩm gß s¡ chÁ 

4663 

9 
S¿n xuÁt đß uống không cßn, n°ãc khoáng 
Chi tiÁt: s¿n xuÁt n°ãc uống tinh khiÁt đóng chai 1104 

10 S¿n xuÁt thùng, bể chăa và dÿng cÿ chăa đựng bằng kim loại 2512 

11 
S¿n xuÁt s¿n phẩm khác bằng kim loại ch°a đ°ợc phân vào đâu 
Chi tiÁt: s¿n xuÁt vật t° khai thác cao su 

2599 

12 
S¿n xuÁt s¿n phẩm từ plastic 
Chi tiÁt: s¿n xuÁt chai nhựa PET 

2220 

13 
Bán buôn chuyên doanh khác ch°a đ°ợc phân vào đâu 
Chi tiÁt: bán buôn cao su, s¿n phẩm bao bì và các s¿n phẩm khác từ plastic 

4669 

14 Vận t¿i hàng hóa bằng đ°ång bá 4933 

15 Vận t¿i hành khách đ°ång bá khác 4932 

16 Hoạt đáng dịch vÿ trßng trọt 0161 
17 Khai thác gß 0220 

18 
Hoạt đáng dịch vÿ tài chính khác ch°a đ°ợc phân vào đâu (trừ b¿o hiểm và 
b¿o hiểm xã hái) 
Chi tiÁt: ĐÃu t° tài chính.  

6499 

19 
C°a, xẻ, bào gß và b¿o qu¿n gß 
Chi tiÁt: ChÁ biÁn gß cao su 

1610 

20 
Bán lẻ hàng hóa khác mãi trong các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiÁt: Bán lẻ x�ng dÃu 

4773 

21 
Hoạt đáng dịch vÿ hß trợ khác liên quan đÁn vận t¿i 
Chi tiÁt: Dịch vÿ āy thác xuÁt nhập khẩu hàng hóa 

5229 

22 

Kinh doanh bÁt đáng s¿n, quyền sử dÿng đÁt thuác chā sở hữu, chā sử dÿng 
hoặc đi thuê 
Chi tiÁt: ĐÃu t°, kinh doanh c¡ sở hạ tÃng khu công nghiáp, khu dân c°, khu 
th°¡ng mại (theo quy định cāa tỉnh); kinh doanh bÁt đáng s¿n 

6810 

23 
Xây dựng công trình đ°ång sắt và đ°ång bá 
Chi tiÁt: ĐÃu t°, xây dựng và sửa chữa công trình đ°ång bá. 

4210 

24 S¿n xuÁt thuốc trừ sâu và s¿n phẩm hóa chÁt khác dùng trong nông nghiáp 2021 
25 Ch�n nuôi gia cÃm 0146 
26 Trßng cây �n qu¿ 0121 



 

 

10 

ĐËa bàn kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ch�n nuôi trâu, bò và s¿n xuÁt giống trâu, bò 0141 
28 Trßng cây gia vị, cây d°ợc liáu, cây h°¡ng liáu lâu n�m 0128 
29 Trßng cây lâu n�m khác 0129 
30 Nhân và ch�m sóc cây giống lâu n�m 0132 
31 Hoạt đáng dịch vÿ ch�n nuôi 0162 
32 Hoạt đáng dịch vÿ sau thu hoạch 0163 
33 Xử lý hạt giống để nhân giống 0164 
34 ChÁ biÁn và b¿o qu¿n rau qu¿ 1030 
35 S¿n xuÁt gß dán, gß lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621 
36 S¿n xuÁt đß gß xây dựng 1622 

37 
S¿n xuÁt s¿n phẩm khác từ gß; s¿n xuÁt s¿n phẩm từ tre, năa, r¡m, rạ và vật 
liáu tÁt bán 

1629 

38 S¿n xuÁt gi°ång, tā, bàn, ghÁ 3100 

39 
Bán buôn đß dùng khác cho gia đình 
Chi tiÁt: Bán buôn gi°ång, tā, bàn ghÁ và nái thÁt t°¡ng tự 

4649 

40 Khai thác đá 08101 

41 
S¿n xuÁt đián 
Chi tiÁt: Đián mặt tråi 

35116 

42 Truyền t¿i và phân phối đián 3512 
43 Trßng cây hàng n�m khác 0119 



 

  11 

 NHĀNG GIÀI TH¯æNG TIÊU BIÂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chủ Tịch nước 
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SÁn phẩm tiêu biÃu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAO SU SVR 
CV60  

CAO SU 
SVR CV50  

CAO SU SVR 10  

 CAO SU LY TÂM (HA) 

CAO SU SVR 20  

CAO SU SVR 3L  

 CAO SU LY TÂM (LA) 
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C¢ cÃu doanh thu   

Kênh tiêu thÿ 
N�m 2022 N�m 2023 

SÁn l°ÿng (tÃn) Giá trË (tr.đãng) SÁn l°ÿng (tÃn) Giá trË (tr.đãng) 

Cao su tự khai thác 2.947 106.875 2.429 82.604 

Cao su thu mua 1.418 61.305 894 31.689 

Cao su th°¡ng mại 11.814 435.503 15.780 511.181 

Hoạt đáng thanh lý 358,76ha 119.873 631,35ha 132.541 

 

 

 

48% 

0% 

52% 

Tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ 

 - Xuất khẩu trực tiếp 

 - Ủy thác xuất khẩu 

 - Nội tiêu 
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Thông tin vÁ mô hình quÁn trË, tå chăc kinh doanh và bá máy quÁn lý 

 

Mô hình quÁn trË 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Công ty con, liên doanh, liên kết 

RTB 

Tập Đoàn CN Cao Su 
Viát Nam 

CTCP Cao su Tân Biên 
– Kampong Thom 

CTCP ChÁ biÁn – XNK 
Gß Tây Ninh 

98,46%  

58,97%  21,60%  

Tổ chức/Cá nhân sở hữu RTB 
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*Công ty con, liên doanh, liên kÁt: 

1.Công ty con Công ty CPCS Tân Biên – Kampong Thom 

Địa chỉ: Tá 8, Áp Thạnh Phú, xã Tân Hiáp, huyán Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

Vốn điều lá: 1.434 tỷ đßng 

Tỷ lá góp vốn 58,97% (Số vốn góp tính đÁn 31/12/2023: 845,6 tỷ đßng, đã góp đā 100%) 

Ngành nghề 
kinh doanh 

Trßng, ch�m sóc và khai thác cao su 

2.Công ty liên 
k¿t 

Công ty CP ch¿ bi¿n – XNK Gß Tây Ninh 

Địa chỉ: Lô H1, đái G1, thuác Nông Tr°ång Cao Su Gò DÃu, Áp BÁn M°¡ng, Xã Thạnh Đăc, 
Huyán Gò DÃu, Tỉnh Tây Ninh 

Vốn điều lá 50 tỷ đßng 

Tỷ lá góp vốn 21,60% (Số vốn góp tính đÁn 31/12/2023: 10,8 tỷ đßng, đã góp đā 100%) 

Ngành nghề 
kinh doanh 

C°a, xẻ, bào gß và b¿o qu¿n gß; Khai thác gß; S¿n xuÁt gß dán, gß lạng, ván ép và ván 
mỏng khác 
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S¢ đã tå chăc bá máy quÁn lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ¾I HÞI ĐÞNG CÞ ĐÔNG 
 

BAN KIỂM SOÁT 

CÁC CÔNG TY CÓ 

VÞN LIÊN KẾT 

TÞNG GIÁM ĐÞC  

CÁC PHÒNG NGHIỆP Vþ, 

CHþC NĂNG CþA 

CÔNG TY 

CA S¾N 

XU¾T 

ĐÞI S¾N 

XU¾T 

CÁC NÔNG 

TR¯ỜNG 

XN C¡ KHÍ 
CHẾ BIẾN 

TRUNG TÂM 

Y TẾ 

CÁC Đ¡N VỊ PHþ THUÞC 

HÞI ĐÞNG QU¾N TRỊ 

CÁC PHÓ 

TÞNG GIÁM ĐÞC 
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RĀI RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rāi ro vÁ thË tr°ång 

Suy thoái kinh tÁ thÁ giãi kéo dài. 
Lạm phát, giá c¿ ¿nh h°ởng tiêu cực 
đÁn chi phí s¿n xuÁt và đåi sống 
ng°åi lao đáng. Mát khi kinh tÁ t�ng 
tr°ởng chậm s¿ ¿nh h°ởng đÁn nhu 
cÃu cāa các s¿n phẩm cāa công ty, 
đặc biát là m¿ng kinh doanh xuÁt 
khẩu.  

Ngoài ra, những biÁn đáng về giá c¿ 
là yÁu tố then chốt tác đáng đÁn hiáu 
qu¿ kinh doanh cāa công ty. Hián 
nay, n°ãc ta vẫn phÿ thuác khá 
nhiều vào biÁn đáng giá cao su thÁ 
giãi, măc đá chā đáng về giá còn 
thÁp. Kèm theo đó là kh¿ n�ng dự 
báo giá vẫn còn hạn chÁ. Vì vậy, 
những biÁn đáng giá cao su trên thị 
tr°ång s¿ là rāi ro không nhỏ đối vãi 
các doanh nghiáp cao su nói chung 
và CTCP Cao su Tân Biên nói riêng.    

Rāi ro vÁ tỷ giá 
 
Là doanh nghiáp kinh doanh cao su, 
vãi định h°ãng xuÁt khẩu chiÁm 
kho¿ng 30% táng doanh thu hàng 
n�m cāa công ty vì vậy biÁn đáng tỷ 
giá VND so vãi các đßng ngoại tá 
khác, đặc biát là USD là yÁu tố quan 
trọng tác đáng đÁn hiáu qu¿ kinh 
doanh cāa công ty. 

Rāi ro tín dÿng 

Công ty có các rāi ro tín dÿng từ 
hoạt đáng kinh doanh (chā yÁu đối 
vãi kho¿n ph¿i thu khách hàng) và 
hoạt đáng tài chính (tiền gửi ngân 
hàng, cho vay và các công cÿ tài 
chính khác) 

- Ph¿i thu khách hàng: Công ty 
gi¿m thiểu rāi ro tín dÿng bằng 
cách chỉ giao dịch vãi các đ¡n 
vị có kh¿ n�ng tài chính tốt và 
nhân viên kÁ toán công nợ 
th°ång xuyên theo dõi nợ ph¿i 
thu để đôn đốc thu hßi. Trên c¡ 
sở này và kho¿n ph¿i thu cāa 
Công ty liên quan đÁn nhiều 
khách hàng khác nhau nên rāi 
ro tín dÿng không tập trung vào 
mát khách hàng nhÁt định 

- Tiền gửi ngân hàng: PhÃn lãn 
tiền gửi ngân hàng cāa Công ty 
đ°ợc gửi tại các ngân hàng lãn, 
có uy tín cāa Viát Nam, Công ty 
nhận thÁy măc đá tập trung rāi 
ro tín dÿng đối vãi tiền gửi ngân 
hàng là thÁp. 
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Rāi ro dËch bÇnh, thåi ti¿t 

Cao su là cây lâu n�m, n�ng suÁt cao 
hay thÁp, cây t�ng tr°ởng tốt hay 
không tốt phÿ thuác rÁt nhiều vào 
công tác ch�m sóc và trßng trọt. Tuy 
nhiên mát mối hiểm nguy cho v°ån 
cây cao su đó là nạn dịch bánh và thåi 
tiÁt m°a bão hàng n�m. Viác kiểm 
soát tốt dịch bánh s¿ giúp b¿o vá v°ån 
cây phát triển án định tạo n�ng suÁt 
khai thác cao, giúp nâng cao hiáu qu¿ 
kinh doanh cho công ty. Bên cạnh đó 
dịch bánh COVID-19 vãi những biÁn 
chāng mãi đã ¿nh h°ởng tãi nền kinh 
tÁ thÁ giãi nói chung và lĩnh vực s¿n 
xuÁt cao su nói riêng. 

Ngoài ra, về yÁu tố thåi tiÁt thì nằm 
ngoài tÃm kiểm soát cāa con ng°åi. Vì 
vậy, cÃn ph¿i có những bián pháp 
phòng ngừa và đối phó kịp thåi tr°ãc 
những dißn biÁn cāa thåi tiÁt nh°: 
m°a, bão, lốc xoáy,... để làm sao hạn 
chÁ thÁp nhÁt măc thiát hại cho v°ån 
cây khai thác. Để từ đó duy trì mát 
v°ån cây tốt và phát triển bền vững. 

Rāi ro vÁ lãi suÃt 
 

Trong bối c¿nh lãi suÁt ngân hàng 
ch°a án định thì rāi ro này vẫn còn 
là mát vÁn đề đáng quan tâm. Vì vậy 
Công ty đã chā đáng các ph°¡ng án 
dự phòng để hạn chÁ thÁp nhÁt rāi ro 
do biÁn đáng lãi suÁt. Đßng thåi, 
công ty cũng tích cực tìm kiÁm các 
ngußn vay vãi lãi suÁt °u đãi, điều 
chỉnh c¡ cÁu vốn phù hợp. 

 

Rāi ro vÁ môi tr°ång 

Công ty ít chịu rāi ro về môi tr°ång 
do Công ty đã thực hián nhiều bián 
pháp nhằm tuân thā pháp luật về b¿o 
vá môi tr°ång. 

 

Rāi ro dă án cao su t¿i 
Campuchia do Công ty Con làm 

chā đÅu t° 

BÁt đßng ngôn ngữ cũng nh° sự am 
hiểu về luật định, phong tÿc tập 
quán, thói quen làm viác cāa ng°åi 
Campuchia. 

Lực l°ợng công nhân lao đáng 
ng°åi Campuchia thì không án định, 
biÁn đáng liên tÿc, nhÁt là sau mßi 
đợt phát l°¡ng, Lß hái ,… 
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Mÿc tiêu chung & ĐËnh h°ãng phát triÃn 

 Phát triển án định, bền vững, định h°ãng phát triển lâu dài là °u tiên hàng 
đÃu.  

 ¯u tiên hợp tác các dự án SX s¿n phẩm từ cao su, nhằm ngày càng hạn chÁ 
xuÁt bán cao su thô. 

 Duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. 

 Định h°ãng, đào tạo nhân sự mạnh, trung thành, n�ng đáng và hiáu qu¿ phù 
hợp vãi v�n hoá cāa Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên. 

 Tối đa hoá lợi ích cho Cá đông, kÁt hợp vãi viác ch�m sóc quyền lợi chính 
đáng cho Công nhân lao đáng. 

 Phát triển thêm dián tích trßng cao su kÁt hợp vãi tìm kiÁm thị tr°ång và 
công  nghá SX cao su tiêu dùng, hạn chÁ dÃn viác xuÁt cao su thô. 

 Tìm kiÁm thị tr°ång tiềm n�ng mãi kÁt hợp vãi viác nâng cao chÁt l°ợng s¿n 
phẩm đáp ăng yêu cÃu ngày càng cao cho khách hàng. 

 Chuyển đái mát số dián tích đÁt sang trßng các cây hiáu qu¿ h¡n, có điều 
kián để ăng dÿng công nghá cao trong s¿n xuÁt và phát triển các khu công 
nghiáp, dịch vÿ, khu dân c°, đián n�ng l°ợng mặt tråi, khai thác khoáng s¿n 
phù hợp vãi quy hoạch cāa tỉnh Tây Ninh, phát triển công ty theo h°ãng bền 
vững, nâng cao chÁt l°ợng cuác sống cāa ng°åi lao đáng. 
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Chi¿n l°ÿc quÁn lý đÁm bÁo thăc hiÇn hoàn thành chi¿n 
l°ÿc chung 
 

 TiÁp tÿc phát huy các thành qu¿ đã đạt đ°ợc, khắc phÿc tßn tại cāa n�m 2023. 

 Giữ vững và nâng cao uy tín th°¡ng hiáu. Quan tâm không ngừng mở ráng thị 
tr°ång, nghiên cău phát triển s¿n phẩm mãi theo xu h°ãng đa dạng hóa. Nâng 
dÃn tỷ trọng s¿n phẩm có giá trị kinh tÁ cao. TiÁp tÿc vận hành há thống qu¿n lý 
chÁt l°ợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và há thống ISO 14001:2015. 

 Nâng cao vai trò qu¿n lý cāa Cán bá các cÁp, tiÁp tÿc c¿i tiÁn các định măc 
kinh tÁ kỹ thuật. 

 Triát để thực hành tÁt c¿ các bián pháp tiÁt kiám, chống lãng phí, nâng cao vai 
trò cāa lực l°ợng B¿o vá, phối hợp tốt vãi chính quyền địa ph°¡ng để hạn chÁ 
các hián t°ợng tiêu cực. 

 Đái mãi qu¿n lý. Th°ång xuyên đào tạo và bßi d°ỡng n�ng lực cán bá các cÁp 
nhằm đáp ăng vãi yêu cÃu trong tình hình mãi. Ăng dÿng các tiÁn bá công 
nghá vào qu¿n lý và s¿n xuÁt. 

 T�ng c°ång công tác thu mua, gia công để bù đắp s¿n l°ợng gi¿m, đ¿m b¿o 
công suÁt máy và t�ng thu nhập ng°åi lao đáng. 

 Thực hián đề án tái c¡ cÁu theo chā tr°¡ng và thỏa thuận cāa Tập Đoàn CN cao 
su VN trong đó chú trọng sắp xÁp lại ngành nghề kinh doanh, sắp xÁp lại các 
công ty con, công ty liên kÁt. 

 T�ng c°ång đÃu t° và hß trợ cho Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên – Kampong 
Thom thực hián tốt viác đÃu t° phát triển cao su tại Campuchia. 

 TiÁp tÿc tích cực ch�m lo đÁn đåi sống và điều kián làm viác cho ng°åi lao 
đáng. 

 á ăc đoàn thể Án đÁ ¿ Án ph°¡ng thă ạt đá Ã ß
ợ ạt đá ể


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II. TÌNH HÌNH HO¾T ĐàNG TRONG N�M  

  

 Tình hình hoạt đáng s¿n xuÁt kinh doanh     

 Tá chăc và nhân sự   

 Tình hình đÃu t° và thực hián các dự án 

 Tình hình tài chính 

 Thông tin cá đông 

 Báo cáo tác đáng liên quan đÁn môi tr°ång và xã hái cāa công ty 
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TÌNH HÌNH HO¾T ĐàNG SÀN XUÂT KINH DOANH 

ChÉ tiêu công ty mẹ Đvt Thăc hiÇn Thăc hiÇn % KH 
N�m 2022 N�m 2023 N�m 2023 

Dián tích khai thác Ha 
2.577 2.311 100% 

S¿n l°ợng khai thác TÁn 
3.421 3.202 100% 

N�ng suÁt khai thác TÁn/ha 
1,33 1,39 100% 

S¿n l°ợng tiêu thÿ TÁn 
16.144 19.104 153% 

Táng doanh thu Tr đßng 
783.677 883.555 144% 

Lợi nhuận tr°ãc thuÁ Tr đßng 
147.360 235.272 160% 

 

N�m 2023 Công ty đạt s¿n l°ợng khai thác 3.202 tÁn, đạt 100% so vãi kÁ hoạch n�m 2023. 
Táng s¿n l°ợng cao su tiêu thÿ cāa Công ty n�m 2023 đạt 19.104 tÁn cao su các loại, đạt 153% so 
vãi kÁ hoạch. Trong đó:  

+ Nái tiêu đ°ợc: 9.957,67 tÁn.  
 + XuÁt khẩu đ°ợc: 9.145,92 tÁn. 

Bên cạnh đó nhå hoạt đáng thanh lý v°ån cây giúp mang về doanh thu h¡n 132,541 tỷ 
đßng. KÁt thúc n�m 2023, Công ty mẹ đạt táng lợi nhuận tr°ãc thuÁ là 235,272 tỷ đßng v°ợt 60% so 
vãi kÁ hoạch. 
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Tä CHĂC NHÂN SĂ 

Danh sách Ban điÁu hành 

STT Tên thành viên Chăc vÿ T° cách thành viên 

HàI ĐâNG QUÀN TRÊ 

01 Lê Thị Bích Lợi Chā Tịch HĐQT Thành Viên Điều Hành  
02 Tr°¡ng V�n C° TV. HĐQT Thành Viên Điều Hành 
03 D°¡ng TÁn Phong TV. HĐQT Thành Viên Điều Hành 
04 Lâm Thanh Phú TV. HĐQT Thành Viên Không Điều Hành  
05 Đß Quốc TuÁn TV.HĐQT Thành Viên Đác Lập  

BAN TäNG GIÁM ĐàC 

01 Tr°¡ng V�n C° Táng Giám Đốc Thành Viên Điều Hành 
02 D°¡ng TÁn Phong Phó Táng Giám Đốc Thành Viên Điều Hành  
03 TrÃn V�n Toàn Phó Táng Giám Đốc Thành Viên Điều Hành 

K¾ TOÁN TR¯æNG 

01 Lâm Quang Phúc KÁ toán tr°ởng  

BAN KIÂM SOÁT 

01 Nguyßn V�n Sang Tr°ởng Ban  
02 Hoàng Quốc H°ng Thành Viên  
03 Hoàng V�n Vinh Thành Viên  
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HàI ĐâNG QUÀN TRÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bà Lê ThË Bích Lÿi 
Chā tËch HĐQT 

 

Ông D°¢ng TÃn Phong 
Tv. HĐQT kiêm Phó TGĐ 

 

Ông Tr°¢ng V�n C° 
Tv. HĐQT kiêm TGĐ 
 

 

Ông Lâm Thanh Phú 
Tv. HĐQT  

Ông Đß Quác TuÃn 
Tv. HĐQT  

 



 

 

26 

GIâI THIàU HàI ĐâNG QUÀN TRÊ 
 

 

 
Bà LÊ THÊ BÍCH LþI 
Chā tËch HĐQT 

Trình đá chuyên môn : Kỹ s° nông học 

N�m sinh   : 13/7/1968 

CCCD   : 038168028076 

Quác tËch   : Viát Nam 

ĐËa chÉ th°ång trú   : Àp Đông Lợi xã Tân Đông, huyán 
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

Quá trình công tác:  
 
Từ 06/1991-12/1996:  Nhân viên phòng Nông nghiáp - Công 

ty Cao su Tân Biên 

Từ 12/1996-09/2001:  Phó giám đốc Nông tr°ång cao su Bá 
Túc - Công ty Cao su Tân Biên 

Từ 09/2001-12/2009:  Giám đốc Nông tr°ång Cao su Bá Túc - 
Công ty Cao su Tân Biên 

Từ 01/2010-08/2014:  Thành viên HĐTV – Giám đốc Nông 
tr°ång Cao su Bá Túc – Công ty 
TNHH MTV Cao su Tân Biên 

Từ 08/2014-05/2016:  Thành viên HĐTV – Phó Táng giám 
đốc Công ty TNHH MTV Cao su Tân 
Biên 

Từ 05/2016-06/2019:  Thành viên HĐQT – Phó Táng giám 
đốc CTCP Cao su Tân Biên 

Từ 06/2019- đÁn nay: Chā tịch HĐQT CTCP Cao su Tân 
Biên 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 2.900 CP  
                                            - Tỷ lá: 0,00033% 

Đại dián vốn nhà n°ãc: 42.618.053 CP 
- Tỷ lá: 49,12% 

Họ tên ng°åi liên quan nắm giā cå phi¿u RTB: Không có 
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Ông TR¯¡NG V�N C¯ 
TV.HĐQT kiêm Tång Giám đác 

Trình đá chuyên môn : Kỹ s° nông học, cÿ nhân báo chí 

N�m sinh   : 30/06/1968 

CMND   : 072068000008 

Quác tËch   : Viát Nam 

ĐËa chÉ th°ång trú   : Àp Bình Trung, xã Bình Minh, TP 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

Quá trình công tác :  
Từ 06/1991-08/1997:  Nhân viên phòng Kỹ thuật Nông nghiáp – 

Công ty Cao su Tân Biên 

Từ 08/1997-01/2004:  Phó phòng Kỹ thuật nông nghiáp – Công 
ty Cao su Tân Biên 

Từ 02/2004-12/2004:  Giám đốc Nông tr°ång Tân Hiáp – Công 
ty Cao su Tân Biên 

Từ 12/2004-06/2010:  Giám đốc Nhà máy chÁ biÁn – Công ty 
TNHH MTV Cao su Tân Biên 

Từ 06/2010-08/2014: Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc Nhà 
máy chÁ biÁn –  Công ty TNHH MTV 
Cao su Tân Biên 

Từ 08/2014 – 08/2015:  Thành viên HĐTV, Phó Táng Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên 

Từ 08/2015 – 04/2016: Thành viên HĐTV, Quyền Táng Giám 
đốc Công ty TNHH MTV Cao su Tân 
Biên 

Từ 05/2016 đÁn nay: Thành viên HĐQT kiêm Táng Giám đốc 
Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 46.955 CP - Tỷ lá: 0,053% 

- Đại dián vốn nhà n°ãc: 17.589.000 CP - Tỷ lá:20%  

Họ tên ng°åi liên quan nắm giā cå phi¿u RTB: - Tr°¡ng V�n 
Dß – Em ruát - Số CP nắm giữ: 10.200 CP - Tỷ lá: 0,012%. 

- Tr°¡ng Thị Kim Trang – Em ruát - Số CP nắm giữ: 2.500 CP - 
Tỷ lá: 0,00284%. 
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Ông D¯¡NG TÂN PHONG 
TV.HĐQT kiêm Phó Tång Giám đác 

Trình đá chuyên môn : Kỹ s° Nông học. 

N�m sinh : 18/4/1968 

CMND : 072068002912 

Quác tËch : Viát Nam 

ĐËa chÉ th°ång trú : Số 118, Huỳnh TÁn Phát, KP Hiáp Lß, 
Ph°ång Hiáp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh 

Quá trình công tác:  
Từ 06/1991-12/1991:  Nhân viên P. KTNN, Công ty Cao su Tân 

Biên 
Từ 12/1991-05/1992:  Trợ lý kỹ thuật Nông tr°ång Suối Ngô, 
Công ty Cao su Tân Biên 
Từ 5/1992-6/1996:  Nhân viên P. KTNN, Công ty Cao su Tân 

Biên 
Từ 06/1996-12/2004:  Phó giám đốc kỹ thuật Nông tr°ång Xa 

Mát, Công ty Cao su Tân Biên 
Từ 01/2005-3/2009:  Tr°ởng phòng KTNN, Công ty Cao su 

Tân Biên. 
Từ 03/2009-07/2011:  Giám đốc – Bí th° chi bá Nông tr°ång Xa 

Mát, Công ty Cao su Tân Biên 
Từ 08/2011 – 06/2018: Giám đốc – Bí th° chi bá Nông tr°ång 

Tân Hiáp, Công ty TNHH MTV Cao su 
Tân Biên (Nay là Công ty Cá phÃn Cao su 
Tân Biên) 

Từ 06/2018 – 08/2019: TV.HĐQT kiêm Giám đốc – Bí th° chi bá 
Nông tr°ång Tân Hiáp, Công ty Cá phÃn 
Cao su Tân Biên 

Từ 08/2019 – đÁn nay:  Thành viên HĐQT; Phó Táng giám đốc 
Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 4.200 CP 
                                      - Tỷ lá: 0,0048% 
                                         Đại dián vốn nhà n°ãc: 13.191.750 CP  
                                      - Tỷ lá: 15 %. 
Họ tên ng°åi liên quan nắm giā cå phi¿u RTB: Không có 
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Ông Lâm Thanh Phú 
TV.HĐQT  

Trình đá chuyên môn : Cÿ nhân Kinh t¿ 

 N�m sinh   : 29/08/1971 

CMND   : 072071001683 

Quác tËch   : Viát Nam 

ĐËa chÉ th°ång trú   : Àp Thanh Phú, xã Tân Hiáp, huyên 
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

Quá trình công tác:  
 
Từ 08/1995-11/1999:  Nhân viên phòng Kinh doanh - Công ty 

Cao su Tân Biên 

Từ 11/1999-08/2004:  Phó phòng Tài Chính KÁ Toán - Công 
ty Cao su Tân Biên 

Từ 09/2004-04/2016:  KÁ Toán Tr°ởng, Tr°ởng phòng Tài 
Chính KÁ Toán - Công ty Cao su Tân 
Biên 

Từ 05/2016-08/2019:  KÁ Toán Tr°ởng, Tr°ởng phòng Tài 
Chính KÁ Toán - Công ty Cá phÃn Cao 
su Tân Biên 

Từ 08/2019-đÁn nay:  Thành viên HĐTV Công ty Cá phÃn 
Cao su Tân Biên 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 5.200 CP  
                                            - Tỷ lá: 0,00059% 

Đại dián vốn nhà n°ãc: 13.191.750 CP 
- Tỷ lá: 15% 

Họ tên ng°åi liên quan nắm giā cå phi¿u RTB:   
- Lâm Thanh Hùng– Em ruát - Số CP nắm giữ: 1.100 CP - Tỷ lá: 
0,0013%. 
- Lâm Thanh Tùng– Em ruát - Số CP nắm giữ: 900 CP - Tỷ lá: 
0,001%. 
- TrÃn Nguyßn Thanh Trúc– Em Dâu - Số CP nắm giữ: 900 CP - 
Tỷ lá: 0,001%. 
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Ông Đß Quác TuÃn 
TV.HĐQT (Bå nhiÇm ngày 24/06/2021) 

Trình đá chuyên môn : Kỹ s° Nông học 

 N�m sinh   : 12/12/1977 

CMND   : 290564193 

Quác tËch   : Viát Nam 

ĐËa chÉ th°ång trú   : Àp N�m Trại, Xã Tr°ång Đông, 
huyán Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

Quá trình công tác:  
 
Từ 08/2009-01/2010:  Phó phòng KTNN - Công ty TNHH 

phát triển cao su Tân Biên – Kampong 
Thom 

Từ 08/2010-02/2015:  Giám đốc nông tr°ång - Công ty 
TNHH phát triển cao su Tân Biên – 
Kampong Thom 

Từ 03/2015-04/2018:  Phó Giám đốc - Công ty TNHH cao su 
MeKong 

Từ 05/2018-05/2021:  Giám đốc Công ty TNHH cao su 
MeKong 

Từ 06/2021-đÁn nay:  Thành viên HĐTV Công ty Cá phÃn 
Cao su Tân Biên, Giám đốc Công ty 
TNHH cao su MeKong 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 0 CP  
                                            - Tỷ lá: 0% 

Đại dián vốn nhà n°ãc: 0 CP  
- Tỷ lá: 0% 

Họ tên ng°åi liên quan nắm giā cå phi¿u RTB: Không có 
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GIâI THIàU BAN TäNG GIÁM ĐàC  

 

 

    

    

 

Ông TR¯¡NG V�N C¯ (SYLL  tương tự phần HĐQT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông D¯¡NG TÂN PHONG (SYLL  tương tự phần HĐQT) 
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       Ông TRÄN V�N TOÀN 

Phó Tång Giám đác 
Trình đá chuyên môn : Cÿ nhân kinh t¿ 
N�m sinh :  26/02/1966 
CMND :  044066011630 
Quác tËch :  Viát Nam 
ĐËa chÉ th°ång trú : Xã Tân Hiáp, huyán Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 
Quá trình công tác :  
Từ 06/1991-12/1998:  Nhân viên Phòng KHĐT và phòng Kinh 
doanh Công ty Cao su Tân Biên 
Từ 12/1998-12/1999: Tr°ởng ban kiểm soát nái bá - Công ty 

Cao su Tân Biên 

Từ 01/2000-03/2005: Nhân viên Phòng Kinh doanh và Phòng KÁ hoạch ĐÃu t° – Công ty Cao su 
Tân Biên 

Từ 03/2005-06/2005: Phó phòng KÁ hoạch ĐÃu t° – Công ty Cao su Tân Biên 

Từ 07/2005-09/2007: Tr°ởng phòng KÁ hoạch ĐÃu t° - Công ty Cao su Tân Biên 

Từ 09/2007-06/2009: Táng giám đốc Công ty cá phÃn Cao su Tân Biên-Kampongthom kiêm 
Giám đốc Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên – Kampongthom 

Từ 09/2007-06/2009: Táng giám đốc Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên Kampongthom kiêm 
Giám đốc Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên – Kampongthom 

Từ 06/2009-12/2010: Phó Táng giám đốc Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên Kampongthom kiêm 
Giám đốc Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên – Kampongthom. 

Từ 01/2011-08/2014: Phó Táng giám đốc Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên Kampongthom kiêm 
Giám đốc Công ty TNHH cao su Mekong 

Từ 08/2014-04/2016: Phó Táng giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Biên; Phó Táng giám đốc 
Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên Kampongthom; Chā tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH 
cao su Mekong Viát Nam kiêm Giám đốc Công ty TNHH Cao su Mekong Campuchia 

Từ 05/2016-đÁn nay: Phó Táng giám đốc Công ty Cá phÃn Tân Biên; Phó Táng giám đốc Công ty 
Cá phÃn Cao su Tân Biên Kampongthom. 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 0 CP - Tỷ lá: 0% 

 Đại dián vốn nhà n°ãc: 0 CP - Tỷ lá:0% 

Họ tên ng°åi liên quan có nắm giā cå phi¿u RTB: 

- Hß Thị Bích Loan - Vợ - Số CP nắm giữ: 2.400 CP - Tỷ lá: 0,0027%. 

- TrÃn Thị Th°¡ng – Em ruát - Số CP nắm giữ: 1.900 CP - Tỷ lá: 0,0022%. 

- TrÃn Thị Ngọc Bé – Em ruát - Số CP nắm giữ: 1.100 CP - Tỷ lá: 0,0012% 

- Nguyßn Tri Ân – Em rể - Số CP nắm giữ: 1.000 CP - Tỷ lá: 0,0011% 
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GIâI THIàU BAN KIÂM SOÁT 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hoàng V�n Vinh 
TV. Ban kiÃm soát 

Ông NguyÅn V�n Sang 
Tr°çng Ban kiÃm soát 

Ông Hoàng Quác H°ng 
TV. Ban kiÃm soát 
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1. Ông: NGUYÄN V�N SANG 

Tr°çng Ban kiÃm soát 

Trình đá chuyên môn : Cÿ nhân kinh t¿ 

N�m sinh :  12/2/1977 

CMND : 291085153 

Quác tËch :  Viát Nam 

ĐËa chÉ th°ång trú :  Àp Hái Phú, xã Tân Hái, huyán Tân 
Châu, tỉnh Tây Ninh 

Quá trình công tác :  

Từ 11/1997-06/1999:  Nhân viên KÁ toán – Nhà máy chÁ biÁn – 
Công ty cao su Tân Biên 

Từ 06/1999-03/2009:  Nhân viên KÁ toán – Phòng Tài chính kÁ 
toán – Công ty cao su Tân Biên 

Từ 04/2009-05/2010:  KÁ toán táng hợp – Nông tr°ång cao su 
Suối Ngô- Công ty Cao su Tân Biên 

Từ 06/2010-07/2010:  Nhân viên kÁ toán – phòng Tài chính KÁ 
toán – Công ty TNHH MTV Cao su Tân 
Biên 

Từ 08/2010-10/2011:  Phó phòng Tài chính KÁ toán – Công ty 
TNHH MTV Cao su Tân Biên 

Từ 11/2011-04/2016:  Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cao 
su Tân Biên 

Từ 05/2016 đÁn nay:  Tr°ởng ban kiểm soát CTCP Cao su Tân 
Biên 

Hián nay:  Tr°ởng Ban kiểm soát CTCP Cao su Tân 
Biên 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 2.000 CP - Tỷ lá: 0,002% 

 Đại dián vốn nhà n°ãc: 0 CP - Tỷ lá:0% 

Họ tên ng°åi liên quan có nắm giā cå phi¿u RTB: Không có 
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2. Ông HOÀNG QUàC H¯NG 

         Thành viên Ban kiÃm soát 

Trình đá chuyên môn : Cÿ nhân Kinh t¿ 

N�m sinh :  14/6/1990 

CMND : 285290939 

Quác tËch :  Viát Nam 

ĐËa chÉ th°ång trú :  288 Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, 
huyán Phú Riềng, tỉnh Bình Ph°ãc 

Quá trình công tác :  

Từ 07/2012-08/2013:  Trợ lý kiểm toán – Công ty TNHH Hãng 
Kiểm toán AASC (CN HCM) 

Từ 09/2013-04/2016:  Chuyên viên Ban Tài chính kÁ toán – Tập 
đoàn Công nghiáp Cao su Viát Nam 

Từ 05/2016 đÁn nay:  Chuyên viên Ban Tài chính kÁ toán – Tập 
đoàn Công nghiáp Cao su Viát Nam; Thành 
viên Ban kiểm soát – Công ty Cá phÃn Cao 
su Tân Biên 

Hián nay:  Thành viên Ban kiểm soát CTCP Cao su 
Tân Biên 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 0 CP - Tỷ lá: 0% 

 Đại dián vốn nhà n°ãc: 0 CP - Tỷ lá:0% 

Họ tên ng°åi liên quan có nắm giā cå phi¿u RTB: Không có 
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3. Ông: HOÀNG V�N VINH 

Thành viên Ban kiÃm soát  

Trình đá chuyên môn : Cÿ nhân Kinh t¿ 

N�m sinh :  10/11/1973 

CCCD : 072073003220 

Quác tËch :  Viát Nam 

ĐËa chÉ th°ång trú :  xã Thạnh Đông - huyán Tân Châu - tỉnh 
Tây Ninh. 

Quá trình công tác :  

Từ 12/1995-04/2009:  KÁ toán Táng hợp Nông tr°ång Cao su Tân 
Hiáp – Công ty cao su Tân Biên 

Từ 05/2009-04/2017:  Tá tr°ởng tá tín dÿng, Quỹ tín dÿng Nhân 
dân Công ty Cao su Tân Biên 

Từ 05/2017-05/2020:  Nhân viên phòng TTBV-QSĐV - Công ty 
Cá phÃn Cao su Tân Biên 

Từ 06/2020-đÁn nay:  Nhân viên phòng TTBV-QSĐV, Thành 
viên ban kiểm soát  Công ty Cá phÃn Cao 
su Tân Biên 

Cå phi¿u nắm giā: Cá nhân sở hữu 0 CP - Tỷ lá: 0% 

 Đại dián vốn nhà n°ãc: 0 CP - Tỷ lá: 0% 

Họ tên ng°åi liên quan có nắm giā cå phi¿u RTB:  Không có
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Tháng kê lao đáng n�m 2023    
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bi¿n đáng Lao đáng trong n�m: 
Lao đáng có m¿t đÅu kỳ:             868  ng°åi  
T�ng trong kỳ:                                214 ng°åi 

Gi¿m:                                              217 ng°åi 

Lao đáng có m¿t cuái kỳ:             865 ng°åi  
Tå chăc cán bá:  

- Điều đáng; Điều đáng và bá nhiám; Điều đáng và luân chuyển, Thôi giữ nhiám vÿ và bá nhiám, 
Thôi giữ nhiám vÿ và điều đáng; Điều đáng và luân chuyển; Giao nhiám vÿ, phân công nhiám vÿ: 
66 ng°åi; Bá nhiám: 04 ng°åi; Bá nhiám lại: 01 ng°åi. 

- Đào tạo, tập huÁn, bßi d°ỡng chuyên môn nghiáp vÿ: 64 ng°åi. 

- Nâng l°¡ng định kỳ: 318 ng°åi. 

GiÁi quy¿t ch¿ đá chính sách: 

Nghỉ viác đ°ợc h°ởng trợ cÁp 1 lÃn: 69 tr°ång hợp, táng kinh phí Công ty chi tr¿: 1.291.518.000 

đßng, bình quân 18,7 tr/ng°åi. 

Chính sách lao đáng:  
- Công ty đã và đang tiÁp tÿc áp dÿng hình thăc giao khoán cho công nhân, từ đó làm c¡ sở để tính 

tiền l°¡ng, thu nhập cho ng°åi lao đáng. 

- Công tác qu¿n lý tiền l°¡ng đã đ°ợc thực hián mát cách chặt ch¿, kịp thåi, đúng chÁ đá chính sách 

theo quy định cāa Nhà n°ãc và Tập đoàn. 

- Gi¿i quyÁt tiền l°¡ng hàng tháng đúng định kỳ. 

- Táng quỹ l°¡ng KH:   70.177.440.980 đßng. 

- Quỹ l°¡ng thực hián:   66.976.078.556 đßng. 

- Thu nhập bình quân: 8,2 triáu đßng/ng°åi/tháng. 

- Chi bßi d°ỡng đác hại cho ng°åi lao đáng: 3.501.671.351 đßng. 

- Trang bị ph°¡ng tián b¿o vá cá nhân: 730.015.760 đßng. 

- �n giữa ca 20.000 đßng/ng°åi/ngày: 4.265.122.720 đßng. 

ChÉ tiêu SL 

(ng°åi) 

Theo tính chÃt hÿp đãng lao đáng  

HĐ có xác định thåi hạn 0 

HĐ không xác định thåi hạn 865 

HĐ theo thåi vÿ (công nhật) 0 

Tång cáng  



 

 

38 

Chính sách ch�m lo săc khße cho ng°åi lao đáng 

Điều trị: 
- Kết quả khám chữa bệnh cụ thể như sau: 
- Điều trị và khám kê toa cho 1.243 l°ợt ng°åi. 
- Điều trị nái trú cho : 0 ca. Táng số ngày điều trị: 0 ngày. Không đạt công suÁt sử dÿng gi°ång 
bánh. 
- CÁp cău: 0  ca. 
- Chuyển tuyÁn trên : 36 ca. 
- Khám săc khỏe 01 đợt/n�m tập trung cho toàn thể CB-CNV: 760/875 CBCNV đạt tỉ lá 86,9% 
táng số CBCNV. 
 
Bảo hiểm y tế: 

- 100% CBCNV công ty có thẻ BHYT bắt buác do BHXH Tây Ninh phát hành.  

- Công tác BHYT đ°ợc thanh quyÁt toán kịp thåi. 

- Bánh nhân BHYT đ°ợc đối xử công bằng và tạo mọi điều kián để khám chữa bánh. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (c�n că trên Báo cáo tài chính riêng) 

ChÉ tiêu (tỷ đãng) N�m 2023 Ghi chú 

Tång tài sÁn 1.453  

Doanh thu thuÃn 626  

Lợi nhuận kÁ toán tr°ãc thuÁ 235  

Lÿi nhuận k¿ toán sau thu¿ 208  

 

- Các chÉ tiêu tài chính chā y¿u c�n că trên Báo cáo tài chính hÿp nhÃt. 

STT ChÉ tiêu Đvt N�m 2023 Ghi chú 

1 C¢ cÃu tài sÁn     

  - Tài s¿n dài hạn/Táng Tài s¿n % 79,56  

  - Tài s¿n ngắn hạn /Táng tài s¿n % 20,44  

2 C¢ cÃu nguãn ván      

  - Nợ/Táng tài s¿n % 14,90  

  - Nợ/Vốn CSH % 17,51  

3 KhÁ n�ng thanh toán      

  - Kh¿ n�ng thanh toán nhanh lÃn 1,74  

  - Kh¿ n�ng thanh toán hián hành lÃn 2,52  

4 Tỷ suÃt lÿi nhuận (TSLN)      

  - TS LNST/Táng tài s¿n % 6,93  

  - TS LNST/Doanh thu % 16,70  

  - TS LNST/Ngußn vốn chā sở hữu % 8,15  

5 Vòng quay ho¿t đáng     

 - Vòng quay HTK Vòng 3,40  

 - Vòng quay Tài s¿n Vòng 0,38  
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TÌNH HÌNH ĐÄU T¯ VÀ THĂC HIÆN DĂ ÁN 

1. Dă án đÅu t° vào Công ty Cå phÅn Cao su Tân Biên – Kampong Thom  
Tình hình hoạt đáng 02 dự án trßng cao su tại V°¡ng quốc Campuchia. Táng dián tích v°ån 

cây cao su tại 02 dự án là 12.957,91 ha. Tình hình hoạt đáng 02 dự án trong n�m 2023 nh° sau: 
* Dă án 1: Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên – Kampong Thom: 
- Táng dián tích v°ån cây: 7.243,91 ha. Trong đó: Dián tích cao su khai thác : 7.243,91  ha. 
- S¿n l°ợng cao su khai thác là 15.303,85 tÁn, đạt 107,02% so vãi kÁ hoạch 14.300 tÁn, n�ng 

suÁt bình quân: 2,11 tÁn/ha. 
- S¿n l°ợng cao su chÁ biÁn đ°ợc 18.215,41 tÁn, đạt 114,56% so vãi kÁ hoạch là 15.900 tÁn. 

Trong đó: 
 + Chế biến mủ cao su khai thác: 15.395,22 tấn, đạt 107,66% so với kế hoạch 14.300 tấn. 

 + Gia công chế biến được 2.820,2 tấn, đạt 176,26% so với kế hoạch 1.600 tấn 
- Tiêu thÿ s¿n phẩm cao su: 15.369,56 tÁn, đạt 107,48% so vãi kÁ hoạch 14.300 tÁn. 
- Táng doanh thu: 494,70 tỷ đßng, đạt 95,17% so vãi kÁ hoạch 519,8 tỷ đßng. 
- Lợi nhuận tr°ãc thuÁ: 112,65 tỷ đßng. Trong đó: 

+ Lợi nhuận hoạt động SXKD cao su:  120,64 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận từ gia công:  0,75 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính:            -9,15 tỷ đồng. 

+Lợi nhuận khác:                                       0,42 tỷ đồng. 

* Dă án 2: Công ty TNHH Cao su Mê Kông 
- Táng dián tích v°ån cây: 5.714 ha. Trong đó: Dián tích cao su khai thác: 5.714 ha. 
- S¿n l°ợng cao su khai thác là 8.661 tÁn, đạt 112,47% so vãi kÁ hoạch 7.700 tÁn. 
- Tiêu thÿ s¿n phẩm cao su: 8.531,62 tÁn, đạt 110,80% so vãi kÁ hoạch 7.700  tÁn. 
- Táng doanh thu: 283,23 tỷ đßng, đạt 102,11% so vãi kÁ hoạch 277,39 tỷ đßng. 
- Lợi nhuận tr°ãc thuÁ: 41,3 tỷ đßng, đạt 87,04% so vãi kÁ hoạch 47,45 tỷ đßng. Trong đó: 

  + Lợi nhuận hoạt động SXKD cao su:  51,42tỷ đồng. 

  + Lợi nhuận hoạt động tài chính:        - 8,97 tỷ đồng. 

  + Lợi nhuận hoạt động khác:        -1,15 tỷ đồng. 

* K¿t quÁ hÿp nhÃt kinh doanh 02 dă án: 
- Táng doanh thu: 777,93 tỷ đßng, đạt 97,58 % so vãi kÁ hoạch 797,19 tỷ đßng. 
- Lợi nhuận tr°ãc thuÁ: 153,96 tỷ đßng đạt 90,6% so vãi kÁ hoạch 169,91 tỷ đßng. Trong 

đó: 
+ Lợi nhuận hoạt động SXKD cao su:   172,06 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận từ gia công:  0,75 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính: -18,12 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận khác:  -0,73 tỷ đồng. 

* Đánh giá chung ho¿t đáng 02 dă án: 
Nhìn chung, trong n�m 2023 bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình hoạt đáng SXKD tại 

02 dự án trßng cao su đÃu t° tại V°¡ng quốc Campuchia cũng gặp không ít khó kh�n nh°: lực 
l°ợng lao đáng th°ång xuyên biên đáng, nhÁt là lao đáng trực tiÁp, công tác tuyển dÿng lao đáng 
gặp nhiều khó kh�n; mát số v°ån cây không có ng°åi cạo, công nhân ph¿i cạo choàng. Trong n�m 
2023, do ¿nh h°ởng cāa giá mā cao su gi¿m, giá bán thÁp nên tình hình tiêu thÿ chậm, ¿nh h°ởng 
đÁn kÁ hoạch s¿n xuÁt kinh doanh. 
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Tr°ãc tình hình khó kh�n trên đã triển khai các gi¿i pháp nh°: (i) Công ty đã chā đáng thực 
hián tốt các chÁ đá chính sách cho ng°åi lao đáng, tiền l°¡ng cāa ng°åi lao đáng đ°ợc quan tâm 
thực hián theo đúng quy định, làm tốt chính sách an sinh xã hái; (ii) TiÁp tÿc t�ng c°ång công tác 
b¿o vá phòng chống mÁt cắp mā, c°¡ng quyÁt xử lý những đối t°ợng có hành vi trám cắp mā đßng 
thåi th°ång xuyên phối kÁt hợp vãi chính quyền địa ph°¡ng tuyên truyền vận đáng công nhân, 
ng°åi dân thực hián tốt công tác an ninh trật t°, b¿o vá tài s¿n; (iii) Thực hián các gi¿i pháp tiÁt 
kiám chi phí, hạ giá thành s¿n phẩm 

Nhå đ°ợc sự chỉ đạo kịp thåi, sự điều hành linh đáng cāa Ban lãnh đạo Công ty cùng vãi 
quyÁt tâm, đßng lòng, đoàn kÁt cāa toàn thể CB.CNV ng°åi lao đáng nên các chỉ tiêu về SXKD 
trong n�m 2023 đều đạt và v°ợt kÁ hoạch. Nhà máy chÁ biÁn mā hoạt đáng hiáu qu¿, chÁ biÁn đạt 
công suÁt thiÁt kÁ, đ¿m b¿o công suÁt chÁ biÁn mā nguyên liáu tại 02 dự án và gia công cho các đ¡n 
vị khác trong vùng. 

Ngoài ra, n�m 2023 Công ty đã thực hián chia tạm ăng cá tăc n�m 2022 vãi tỷ lá 11,5%/cá 
phiÁu cho các cá đông vãi táng số tiền chi tr¿ 164,91 tỷ đßng. 

Vãi kÁt qu¿ SXKD đạt đ°ợc nh° trên là tiền đề, đáng lực đÁ đ¡n vị phÁn đÁu h¡n nữa ở 
những n�m tiÁp theo. 

2. Dă án Cty CP Ch¿ bi¿n XNK Gß Tây Ninh 

Táng Vốn điều lá 50 tỷ đßng, Công ty CP Cao su Tân Biên tham gia góp vốn 21,6% Vốn 
điều lá, t°¡ng đ°¡ng 10,8 tỷ đßng. Công ty đã góp đā 100%. ThÁ mạnh cāa Công ty là s¿n xuÁt gß 
phôi bán xuÁt khẩu và bán trong n°ãc, s¿n xuÁt gß ghép tÁm chÁt l°ợng cao. Hiáu qu¿ s¿n xuÁt kinh 
doanh tốt nên hàng n�m Công ty có tích lũy và d° ngußn để tr¿ cá tăc cho các Cá đông. Tuy nhiên 
n�m 2023 do tình hình kinh tÁ thÁ giãi và trong n°ãc còn nhiều khó kh�n thách thăc, chi phí chÁ 
biÁn gß t�ng, giá bán gi¿m nên trong n�m 2023 công ty kinh doanh không có lãi. 

3. Góp ván vào Công ty cå phÅn Quasa Geruco 

- Mÿc đích đÃu t°: Trßng 8.650 ha cao su tại Lào. 

- Táng vốn điều lá 1.000 tỷ đßng, Công ty CP Cao su Tân Biên đã góp đā 12 tỷ đßng. Dián 
tích trßng: 7.340 ha, địa điểm tại tỉnh Savannakhet, n°ãc CHDC Nhân dân Lào. Bắt đÃu trßng từ 
n�m 2007. Hián nay, Dự án đã đi vào khai thác và đã làm mặt bằng để xây dựng nhà máy chÁ biÁn 
mā cao su s¡ chÁ vãi công suÁt 7.000 tÁn/n�m, đÁn cuối n�m 2023 đã kinh doanh có lãi h¡n 1,77 tỷ 
đßng. 

4. Dă án Công ty Cå phÅn Gß MDF VRG – QuÁng TrË: 

- Mÿc đích đÃu t°: Dự án nhà máy s¿n xuÁt gß MDF, công suÁt 60.000 m3/n�m.  

- Táng vốn điều lá: 551 tỷ đßng. 

- Thåi gian triển khai: n�m 2005. 

- ĐÁn 31/12/2023 Công ty CP Cao su Tân Biên đã góp 33,672 tỷ đßng, t°¡ng đ°¡ng 6,11% 
Vốn điều lá. 

- Dự án đã đÃu t° thi công hoàn chỉnh nhà máy và đ°a vào hoạt đáng. Hiáu qu¿ s¿n xuÁt kinh 
doanh t°¡ng đối tốt nên hàng n�m Công ty có tích lũy và d° ngußn để tr¿ cá tăc cho các Cá 
đông. Tuy nhiên trong n�m 2023 tình hình kinh tÁ nói chung và ngành gß nói riêng còn 
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nhiều khó kh�n thách thăc, chi phí chÁ biÁn gß t�ng, giá bán gi¿m nên trong n�m 2023 công 
ty kinh doanh không có lãi. 

5. Dă án Công ty CP TMDV và Du LËch Cao Su:  

- Táng vốn điều lá 369,428 tỷ đßng do Tập đoàn và các đ¡n vị thành viên góp vốn. Trong đó, 
Cty CP Cao su Tân Biên đã góp vốn đā 13 tỷ đßng, dự án này đã hoàn thành và đ°a vào 
hoạt đáng ngày 25/10/2010. 

- Ngày 31/12/2014, Công ty đã thoái vốn tại Công ty CP TMDV và Du lịch Cao su số tiền: 
1.065.570.000 đßng t°¡ng đ°¡ng 106.557 cá phiÁu.  

- Ngày 08/04/2020, Công ty tiÁp tÿc thoái vốn tại Công ty CP TMDV và Du lịch Cao su số 
tiền: 677.160.000 đßng, t°¡ng đ°¡ng 67.716 cá phiÁu. Nh° vậy, đÁn 31/12/2022 số vốn góp 
cāa Công ty CP Cao su Tân Biên tại Dự án này chỉ còn 11.257.270.000 đßng, t°¡ng đ°¡ng 
1.125.727 cá phiÁu.  

- Do đặc thù ngành nghề kinh doanh khách sạn nên dự án này không đạt hiáu qu¿ trong ngắn 
hạn, trong n�m 2023 Công ty kinh doanh có lợi nhuận 344 triáu đßng. 

6. Dă án Cty CP PT Đô thË & KCN Cao su VN: 

- Mÿc đích đÃu t°: Xây dựng Khu công nghiáp tại H¿i D°¡ng. 

- Thåi gian khởi công:  tháng 01 n�m 2008. 

- Táng vốn điều lá 258,94 tỷ đßng, Công ty CP Cao su Tân Biên đã góp vốn 7,56% t°¡ng 
đ°¡ng 19,580 tỷ đßng.  

- Hián Công ty đang trong quá trình tái c¡ cÁu, b°ãc đÃu đang có những hiáu qu¿ nhÁt định. 
Trong n�m 2024, công ty tiÁp tÿc theo dõi giá cá phiÁu VRG trên thị tr°ång chăng khoán để 
tiÁn hành thoái vốn khi thích hợp.  ĐÁn 31/12/2023 số vốn góp cāa Công ty CP Cao su Tân 
Biên tại Dự án này là 4,664 tỷ đßng, t°¡ng đ°¡ng 466.400 cá phiÁu. N�m 2023 công ty kinh 
doanh có lợi nhuận h¡n 195 tỷ đßng. 
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KhoÁn mÿc  
(Đvt: đãng) 

ĐÅu t° N�m 
2022 

Luỹ k¿ đ¿n 31/12/2023 
Giá trË theo så 

sách 
MÇnh giá gác 
(10.000đ/cp) Chênh lÇch 

ĐÅu t° vào công ty 
con  (TK 221) 

0  795.041.141.348  845.631.760.000  (50.590.618.652) 

Công ty Cá phÃn 
Cao su Tân Biên - 
Kampong Thom 

  795.041.141.348  845.631.760.000  (50.590.618.652) 

ĐÅu t° vào công ty 
liên k¿t (TK 223) 0  16.091.369.631  10.800.000.000  5.291.369.631  

Công ty CP 
CB&XNK Gß Tây 
Ninh 

  16.091.369.631  10.800.000.000  5.291.369.631  

ĐÅu t° dài h¿n 
khác (TK 228) 

0  41.306.446.741  61.592.820.000  (20.286.373.259) 

Công ty CP Gß 
MDF Qu¿ng Trị   26.263.809.000  33.671.550.000  (7.407.741.000) 

Công ty CP 
TMDV&DL Cao su 

  2.050.267.464  11.257.270.000  (9.207.002.536) 

Công ty CP Quasa 
Geruco 

  11.593.170.277  12.000.000.000  (406.829.723) 

Công ty CP PT ĐT 
& KCN Cao su VN 

  1.399.200.000  4.664.000.000  (3.264.800.000) 

TäNG CàNG 0  852.438.957.720  918.024.580.000  (65.585.622.280) 
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Cá đông 
trong 
n°ãc 

1,54% 

Tập đoàn 
VRG 

98,46% 

Cá đông 
n°ãc 
ngoài 

0,0009% 

C¢ cÃu cå đông RTB t¿i 
31/12/2023 

THÔNG TIN Cä PHI¾U VÀ Cä ĐÔNG RTB 

 

Ván điÁu lÇ: 879.450.000.000 đãng 

Mã chăng khoán: RTB 

Táng số CP: 87.945.000 CP 

Số l°ợng CP đang l°u hành: 87.945.000 CP 

Số l°ợng CP quỹ:  0 CP 

Giá trị sá sách tại 31/12/2023: 10.000 đßng 

 

Cå đông Sá cå phÅn nắm giā Tỷ lÇ/Ván cå phÅn 

Tập đoàn CN Cao su ViÇt Nam 86.590.553 98,46% 

Cå đông trong n°ãc  1.353.647 1,54% 

Tá chăc 120.000 0,14% 

 Cá nhân 1.233.647 1,40% 

Cå đông n°ãc ngoài 800 0,0009% 

Tá chăc 800 0,0009% 

 Cá nhân   0,0000% 

 Cå phi¿u quỹ 0 0,00% 

Tång cáng 87.945.000 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiÃu đã giá cå phi¿u RTB trong 1 n�m qua 
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Danh sách cå đông nắm giā tą 5% ván điÁu lÇ trç lên chát ngày 31/12/2023 

Tên cå đông ĐËa chÉ GiÃy Đ�ng ký 
sç hāu 

Sá cå phÅn Tỷ lÇ % 

Tập đoàn CN Cao su Viát 
Nam 

236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Ph°ång 6, Quận 3, TP.HCM 

4106000341 86.590.553 98,46% 

 

Tỷ lÇ sç hāu cāa Ban điÁu hành (HĐQT, Ban TGĐ, Ban KiÃm soát, K¿ toán tr°çng, bao 
gãm đ¿i diÇn cå phÅn Nhà n°ãc, ván tå chăc khác) t¿i ngày 31/12/2023 

Tên cå đông Chăc vÿ CMND/CCCD Sá cå phÅn Tỷ lÇ % 

Lê Thị Bích Lợi Chā tịch HĐQT 038168028076 42.620.953 48,46% 

Tr°¡ng V�n C° Tv.HĐQT kiêm Táng Giám đốc 072068000008 17.635.955 20,05% 

Lâm Thanh Phú Tv.HĐQT  072071001683 13.196.950 15,01% 

D°¡ng TÁn Phong Tv.HĐQT kiêm Phó TGĐ 072068002912 13.195.950 15,00% 

Đß Quốc TuÁn Tv.HĐQT đác lập 072077011910 0 0,00% 

TrÃn V�n Toàn Phó TGĐ 044066011630 0 0,000% 

Nguyßn V�n Sang Tr°ởng ban kiểm soát 080077000510 0 0,0000% 

Hoàng V�n Vinh Tv. Ban kiểm soát 072073003220 0 0,000% 

Hoàng Quốc H°ng Tv. Ban kiểm soát 285290939 0 0,000% 

Lâm Quang Phúc KÁ toán tr°ởng 095074009254 0 0,000% 

Tång cáng 86.649.808 98,53% 

Trong n�m công ty không có ho¿t đáng làm thay đåi ván đÅu t° cāa chā sç hāu.  

Giao dËch cå phi¿u quỹ: Không có. 
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BÁO CÁO TÁC ĐàNG LIÊN QUAN ĐÀN MÔI TR¯äNG                 
VÀ XÃ HàI CĀA CÔNG TY  

 QuÁn lý nguãn nguyên vật liÇu: 

a. Tång l°ÿng nguyên vật liÇu đ°ÿc sÿ dÿng đÃ sÁn xuÃt và đóng gói các sÁn phẩm và dËch 
vÿ chính cāa tå chăc trong n�m: 
- Táng l°ợng nguyên liáu chÁ biÁn trong n�m 2023 là 2.972 tÁn, trong đó chÁ biÁn mā Công ty 
khai thác 2.476 tÁn, mā thu mua 496 tÁn. 

- ChÁt l°ợng chÁ biÁn án định, đ¿m b¿o uy tín th°¡ng hiáu trên thị tr°ång. 

b. Báo cáo tÉ lÇ phÅn tr�m nguyên vật liÇu đ°ÿc tái ch¿ đ°ÿc sÿ dÿng đÃ sÁn xuÃt sÁn phẩm 
và dËch vÿ chính cāa tå chăc: 

- Trong quá trình s¿n xuÁt không phát sinh phÁ phẩm nên không tái chÁ. 

 Tiêu thÿ n�ng l°ÿng:  

a. N�ng l°ÿng tiêu thÿ trăc ti¿p và gián ti¿p: 

- S¿n l°ợng đián tiêu thÿ để s¿n xuÁt mā cao su trong n�m 2023 là: 1.156.147 KWH (thÁp h¡n 
n�m 2022: 70.183 KWH). 

b. N�ng l°ÿng ti¿t kiÇm đ°ÿc thông qua các sáng ki¿n sÿ dÿng n�ng l°ÿng hiÇu quÁ: 

- Táng s¿n l°ợng đián tiÁt kiám đ°ợc trong n�m: 133.024 KWH. 

 Tiêu thÿ n°ãc: măc tiêu thÿ n°ãc cāa các ho¿t đáng kinh doanh trong n�m: 
a. Nguãn cung cÃp n°ãc và l°ÿng n°ãc sÿ dÿng: 

- Ngußn cung cÁp n°ãc: mạch n°ãc ngÃm d°ãi lòng đÁt. 

b. Tỷ lÇ phÅn tr�m và tång l°ÿng n°ãc tái ch¿ và tái sÿ dÿng: 

- Công ty không tái sử dÿng n°ãc, chỉ sử dÿng kho¿ng 10% cho viác t°ãi tiêu quanh nhà máy chÁ 
biÁn. 

 Tuân thā pháp luật vÁ bÁo vÇ môi tr°ång: 

+ Há thống quan trắc n°ãc th¿i tự đáng: Đã truyền dữ liáu về Sở TNMT Tây Ninh và đang hoạt 
đáng tốt. 

+ Há thống quan trắc tự đáng khai thác 02 giÁng n°ãc gÃm: Đã truyền dữ liáu về Sở TNMT Tây 
Ninh và đang hoạt đáng tốt. 

+ Qu¿n lý khí th¿i và n°ãc th¿i: Há thống n°ãc th¿i tập trung đ¿m b¿o xử lý đạt 100% theo tiêu 
chuẩn QCVN đúng quy định cāa pháp luật tr°ãc khi th¿i ra môi tr°ång. Áp dÿng, duy trì và c¿i tiÁn 
há thống qu¿n lý chÁt l°ợng ISO 9001:2015 và há thống qu¿n lý môi tr°ång ISO 14001:2015, cam 
kÁt thực hián tốt chính sách chÁt l°ợng và môi tr°ång vãi ph°¡ng châm <Phÿc vÿ tốt cho cáng 
đßng và tạo dựng môi tr°ång xanh trong s¿n xuÁt=. Định kỳ gửi báo cáo giám sát cho c¡ quan qu¿n 
lý Nhà n°ãc đúng quy định. 

+ Qu¿n lý chÁt th¿i nguy hại và chÁt th¿i thông th°ång: lập hß s¡ và đã ký hợp đßng vãi các đ¡n 
vị có chăc n�ng để thu gom, xử lý triát để 100% đạt tiêu chuẩn theo quy định cāa Pháp luật. 

Theo dõi công tác vá sinh và b¿o vá môi tr°ång khu vực xí nghiáp c¡ khí chÁ biÁn, duy trì thực 
hián ISO 14001:2015. 
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 Chính sách liên quan đ¿n ng°åi lao đáng: 

- Lao đáng bình quân n�m 2023 là 976 ng°åi. 

- Số l°ợng lao đáng tính đÁn 31/12/2023 là 865 ng°åi. 

- Thu nhập bình quân: 8,2 triáu đßng/ng°åi/tháng. 

- Ngoài ra, Công ty còn chi các kho¿n nh°: chi phí B¿o há lao đáng, Bßi d°ỡng đác hại, các loại 

b¿o hiểm bắt buác (BHXH, BHYT, BHTN). 

- Hoạt đáng đào tạo ng°åi lao đáng: Trong n�m Công ty đã đ°a đi đào tạo, tập huÁn các lãp về 

chuyên môn nghiáp vÿ và các chính sách thuÁ, lao đáng, tiền l°¡ng, BHXH,…, v�n th° l°u trữ, 

qu¿n trị v�n phòng, chÁ biÁn mā cao su,...Táng kinh phí đào tạo n�m 2023 là 274 triáu đßng. 
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 Báo cáo liên quan đ¿n trách nhiÇm đái vãi cáng đãng đËa ph°¢ng: 
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 Báo cáo liên quan đ¿n ho¿t đáng thË tr°ång ván xanh theo h°ãng dẫn cāa UBCKNN: 

- Trong n�m 2023, Công ty đ°ợc tá chăc GFA đánh giá duy trì chăng chỉ rừng VFCS/PEFC, vãi 

táng dián tích cao su là 4.426,11 ha (trong đó: NTCS Bổ Túc 2.426,99 ha và NTCS Suối Ngô 

1.999,12 ha). Ngoài ra, Công ty tiÁp tÿc thực hián và đã đ°ợc tá chăc SGS đánh giá duy trì chăng 

nhận chußi hành trình s¿n phẩm PEFC-CoC và DDS. 
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III. BÁO CÁO BAN TäNG GIÁM ĐàC  
  

 Đánh giá kÁt qu¿ hoạt đáng s¿n xuÁt kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những c¿i tiÁn trong n�m 

 KÁ hoạch phát triển t°¡ng lai 
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ĐÁNH GIÁ HO¾T ĐàNG SÀN XUÂT KINH DOANH 

Khó kh�n – Thuận lÿi 

Khó kh�n 

Dián tích v°ån cây cao su khai thác cāa Công ty n�m 2023 là 2.310,85 ha. ĐÃu n�m 2023, 
công nhân tiÁp tÿc nghỉ viác nhiều dẫn đÁn thiÁu lao đáng nên ph¿i thực hián công tác nh°ợng 
quyền khai thác bên ngoài vãi dián tích là 205,24 ha, chiÁm 8,87% táng dián tích khai thác, dián 
tích Công ty tự khai thác còn lại là 2.105,61 ha 

Dián tích v°ån cây Công ty tự khai thác (2.105,61 ha) đang trong giai đoạn già cßi, miáng cạo 
cao. Cÿ thể: Dián tích v°ån cây nhóm 3 và tận thu: 1.241,55 ha chiÁm tỷ lá 58,96% dián tích khai 
thác và các dián tích này thực hián chÁ đá cạo D4; còn lại dián tích v°ån cây nhóm 1 vãi dián tích 
864,06 ha chiÁm tỷ lá 41,04% dián tích khai thác và các dián tích v°ån cây nhóm 1 thực hián chÁ 
đá cạo D3.  

Do các tháng đÃu n�m 2023, giá bán mā cao su ở măc thÁp, kÁt qu¿ kinh doanh không thuận 
lợi do đó để đ¿m b¿o giá thành s¿n xuÁt và tiền l°¡ng cho ng°åi lao đáng, Công ty không bón phân 
cho v°ån cây kinh doanh. H¡n nữa, trong n�m 2023 tình hình thåi tiÁt m°a nhiều, tr¿i đều các 
tháng vãi táng số ngày m°a 110 ngày/291 ngày cạo/n�m, số ngày m°a chiÁm 37,8% số ngày cạo 
(so vãi cùng kỳ t�ng 5 ngày m°a), l°ợng m°a 2.077 mm/n�m, ¿nh h°ởng do m°a nên các Nông 
tr°ång ph¿i tá chăc số ngày cạo trß, số ngày cạo trß 24 ngày/n�m, số ngày nghỉ cạo 3 ngày/n�m (so 
vãi cùng kỳ số ngày nghỉ cạo t�ng 2 ngày), °ãc tính s¿n l°ợng mā mÁt t°¡ng ăng vãi số ngày cạo 
trß và số ngày nghỉ cạo không khai thác mā đ°ợc là 155 tÁn. Mặt khác, tình hình mÁt cắp mā trên 
v°ån cây dißn biÁn phăc tạp nên ¿nh h°ởng rÁt lãn công tác b¿o vá tài s¿n mā khai thác trên v°ån 
cây đã ¿nh h°ởng lãn đÁn công tác thực hián kÁ hoạch s¿n l°ợng Tập đoàn giao. 

Thị tr°ång cao su tiÁp tÿc dißn biÁn theo xu h°ãng không thuận lợi nh°: giá bán cao su gi¿m 
mạnh (gi¿m 5,84 triáu đßng/tÁn so vãi n�m 2022), thị tr°ång tiêu thÿ gặp rÁt nhiều khó kh�n, công 
tác bán hàng rÁt chậm nên dẫn đÁn lợi nhuận s¿n xuÁt kinh doanh trong n�m thÁp. 

Thuận lÿi 

- Công ty luôn nhận đ°ợc sự quan tâm chỉ đạo sâu sát cāa các cÁp Āy Đ¿ng, UBND các cÁp, 
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiáp Cao su Viát Nam và các Ban trực thuác; sự giúp đỡ tận tình cāa 
các c¡ quan Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh Tây Ninh; sự phối hợp, hß trợ nhiát tình và có hiáu qu¿ cāa 
chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn Công ty trú đóng.   

- Công tác đÁu giá v°ån cây thanh lý cāa Công đ°ợc thực hián tốt, giá trị sau khi đÁu giá 
thanh lý v°ån cây t�ng lên đáng kể góp phÃn t�ng đáng kể về doanh thu lợi nhuận cāa Công ty 
trong n�m 2023. 
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CHÈ TIÊU ĐVT 
N�M 2023 

K¾ HO¾CH 
 THĂC 
HIÆN 

% 

A B 2 3 4=3/2 
A-CHÈ TIÊU KHàI L¯þNG: 

    
1-DiÇn tích khai thác: ha 2.314,98 2.310,85 99,8% 
2-SÁn l°ÿng khai thác: tÃn 3.200,00 3.201,87 100,1% 
3-N�ng suÃt: tÃn/ha 1,38 1,39 100,2% 
4-SÁn l°ÿng ch¿ bi¿n: tÃn 4.486,00 2.971,93 66,2% 
Trong đó:-Mā khai thác tÁn 2.986,00 2.475,68 82,9% 
-Mā thu mua tÁn 1.500,00 496,25 33,1% 
-Gia công tÁn 0,00 0,00 

 5-SÁn l°ÿng tiêu thÿ: tÃn 12.500,00 19.103,59 152,8% 
Trong đó:-Mā khai thác tÁn 3.000,00 2.429,22 81,0% 
                -Mā thu mua tÁn 1.500,00 893,89 59,6% 
                -Hàng hóa cao su tÁn 8.000,00 15.780,48 197,3% 
+XuÁt khẩu: tÁn 5.000,00 9.145,92 182,9% 
           -Trực tiÁp tÁn 5.000,00 9.145,92 182,9% 
          -Uy thác qua Tập đoàn tÁn 0,00 0,00 

           -Uy thác qua đ¡n vị khác tÁn 0,00 0,00 
 +Nái tiêu: tÁn 7.500,00 9.957,67 132,8% 

6-Tãn kho cuái n�m: tÃn 4.720,78 3.122,94 66,2% 
B-CHÈ TIÊU GIÁ TRÊ:     
1-Giá thành tiêu thÿ: Tr đãng 36,66 33,27 90,7% 
Trong đó: -Mā khai thác Tr đßng 32,94 33,96 103,1% 
-Mā thu mua Tr đßng 39,00 36,56 93,8% 
-Hàng hóa cao su Tr đßng 37,63 32,98 87,6% 
2-Giá bán tiêu thÿ: Tr đãng 37,91 32,81 86,5% 
Trong đó: -Mā khai thác Tr đßng 38,02 34,59 91,0% 
Mā thu mua Tr đßng 39,18 35,45 90,5% 
-Hàng hóa cao su Tr đßng 37,63 32,39 86,1% 
3 -Tång doanh thu: Tr đãng 614.672 883.555 143,7% 
4-Tång lÿi nhuận tr°ãc thu¿: Tr đãng 146.996 235.272 160,1% 
5-ChÉ tiêu phÁi náp Ngân sách Tr đãng 61.130 79.301 129,7% 
6-Tỷ suÃt lÿi nhuận: 

 
   _Tr°ãc thuÁ/doanh thu % 23,91 26,63 111,3% 

_Tr°ãc thuÁ /vốn điều lá % 16,71 26,75 160,1% 
7-TrÁ cå tăc n�m 2022 theo 
NghË quy¿t ĐHĐCĐ th°ång 
niên n�m 2023 

% 7,00 16,50 235,7% 

8-Tång đÅu t° XDCB Tr đãng 62.760,00 51.113,00 81,4% 

Mát sá các chÉ tiêu thăc hiÇn n�m 2023 Công ty mẹ 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sÁn 

ChÉ tiêu (tỷ đãng) Cuái kỳ ĐÅu kỳ %Cuái kỳ/ĐÅu kỳ 

Tång tài sÁn 2.735 2.779 98,42 

Tài sÁn ngắn h¿n 559 649 86,16 

Ph¿i thu ngắn hạn 30 36 82,97 

Hàng tßn kho 172 238 72,49 

Tài sÁn dài h¿n 2.176 2.130 102,16 

 

 

 

 

Tình hình nÿ phÁi trÁ 

ChÉ tiêu (tỷ đãng) Cuái kỳ ĐÅu kỳ %Cuái kỳ/ĐÅu kỳ 

Nÿ phÁi trÁ 407 551 74,01 

Nÿ ngắn h¿n 222 290 76,70 

Vay và nợ ngắn hạn 44 51 85,61 

Ph¿i tr¿ ng°åi lao đáng 60 64 93,02 

Quỹ khen th°ởng phúc lợi 27 37 73,90 

Nÿ dài h¿n 185 261 71,02 

Vay dài hạn 173 250 69,21 
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NHĀNG CÀI TI¾N VÀ C¡ CÂU Tä CHĂC VÀ CHÍNH SÁCH QUÀN LÝ 

Công tác chế biến 

- ChÁt l°ợng chÁ biÁn các loại s¿n phẩm 
đều đ°ợc nâng cao. 

 - Công tác b¿o trì sữa chữa th°ång xuyên 
nên thiÁt bị, máy móc hoạt đáng tốt, không 
¿nh h°ởng đÁn công tác s¿n xuÁt, đ¿m b¿o 
công suÁt và chÁt l°ợng án định. 

 - Xe vận chuyển nguyên liáu về nhà máy 
an toàn, hiáu qu¿ đ¿m b¿o thåi gian nhanh 
nhÁt, chÁt l°ợng tốt nhÁt cho s¿n xuÁt. 

Công tác tài chính 

- Ngußn vốn th°ång xuyên đ°ợc cân đối để phÿc vÿ kịp thåi cho hoạt đáng s¿n xuÁt kinh doanh và 
xây dựng c¡ b¿n (trong đó, thực hián dự án tái canh trßng mãi cāa Công ty, mua sắm máy móc thiÁt 
bị phÿc vÿ s¿n xuÁt kinh doanh và chi tr¿ các chÁ đá cho ng°åi lao đáng); 

- Cập nhật các Thông t°, Chỉ thị mãi vào công tác nghiáp vÿ chuyên môn hàng ngày. Đ¿m b¿o công 
tác hạch toán tính đúng, tính đā vào giá thành; 

- Đ¿m b¿o viác chi tr¿ l°¡ng, th°ởng và các chÁ đá chính sách đÁn tay ng°åi lao đáng. 

- Thực hián chi náp Ngân sách Nhà n°ãc đÃy đā, kịp thåi; 

- Thực hián thanh quyÁt toán các công trình xây dựng c¡ b¿n theo quy định; 

- Tham m°u cho Lãnh đạo Công ty về tình hình tài chính cāa đ¡n vị. 

- Hoàn thành công tác báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ theo quy định cāa Pháp luật và cāa Tập 
đoàn, góp phÃn cho công tác công bố thông tin đ°ợc kịp thåi. 

Công tác tái canh cao su và chăm sóc vườn cây KTCB 

 Công tác tái canh:  

Công ty đã hoàn thành viác trßng tái canh vào ngày 30/07/2023, vãi dián tích 578,13 ha so vãi 
kÁ hoạch 458,93 ha, đạt 125,97%.  

 Ch�m sóc v°ån cây ki¿n thi¿t c¢ bÁn: 

Công ty tiÁp tÿc thực hián và ch�m sóc tốt v°ån cây KTCB vãi táng dián tích là 2.602,13 
ha/2.609,17 ha, đạt 99,73% (giảm 7,04 ha do phần diện tích bàn giao về địa phương để thực hiện 

Công trình Đường ĐT 794 theo Công văn số 413/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 15/7/2022). 

V°ån cây đ°ợc theo dõi, ch�m sóc, th°ång xuyên đ¿m b¿o đúng quy trình kỹ thuật, công tác 
bón phân, đ°ợc thực hián tốt. Công tác tỉa chßi đ°ợc áp dÿng theo đúng quy trình kỹ thuật; công tác 



 

  55 

b¿o vá thực vật, b¿o vá v°ån cây, công tác phòng chống cháy trên v°ån cây cao su KTCB đ°ợc 
kiểm tra th°ång xuyên. 

- Công ty đã áp dÿng c¡ giãi hóa trong công tác ch�m sóc v°ån cây, nh°: sử dÿng máy cày 
dập cỏ, máy bón phân, máy cao áp phun phòng trị bánh phÁn trắng trên v°ån cây…. Viác áp dÿng 
c¡ giãi hóa trong công tác ch�m sóc v°ån cây đã góp phÃn tiÁt gi¿m chi phí suÁt đÃu t°, nâng cao 
hiáu qu¿ trong công tác ch�m sóc v°ån cây KTCB. 

QuÁn lý suÃt đÅu t° :  

Thực hián chỉ đạo cāa Tập đoàn về tiÁt gi¿m suÁt đÃu t°, n�m 2023 Công ty xây dựng suÁt đÃu 
t° bình quân 60,459 triáu đßng/ha. Công ty đã thực hián nhiều gi¿i pháp kỹ thuật về qu¿n lý suÁt 
đÃu t° t°¡ng ăng vãi từng n�m trßng và ph°¡ng thăc ch�m sóc phù hợp, đúng quy trình quy định. 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư ngoài: 

 Thăc hiÇn đÅu t° xây dăng c¢ bÁn 

* VÁ xây lắp:  

- Trong n�m 2023, do giá bán không thuận lợi nên Công ty đã cắt gi¿m mát số hạng mÿc 
công trình, chỉ triển khai thực hián các công trình trọng điểm thật sự cÃn thiÁt phÿc vÿ cho s¿n xuÁt 
kinh doanh gßm các công trình: C¿i tạo sửa chữa Nhà khách V�n phòng Công Ty, C¿i tạo sửa chữa 
Nhà ở tập thể v�n phòng (2 c�n cạnh nhà khách Công ty), Xây dựng Nhà sinh hoạt công nhân và 
thanh thiÁu niên Công ty, Bãi rửa xe tại Xí nghiáp C¡ khí ChÁ biÁn; và các công trình (n�m 2022 
chuyển sang) gßm: Công trình sửa chữa nhà làm viác tại các Nông tr°ång, Công trình sửa chữa 
đ°ång lô tại các Nông tr°ång; 02 Nhà làm viác Đái S¿n xuÁt – Nông tr°ång cao su Tân Hiáp và 
Nông tr°ång cao su Bá Túc.  

- Đối vãi công trình: <C¿i tạo nâng cÁp há thống xử lý n°ãc th¿i công suÁt 950 m3/ngày.đêm 
tại Xí nghiáp CKCB=, ngày 14/12/2023 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành QuyÁt định số 2602/QĐ-
UBND về viác cÁp giÁy phép môi tr°ång cho Công ty CP cao su Tân Biên thực hián các hoạt đáng 
b¿o vá môi tr°ång tại Nhà máy chÁ biÁn mā cao su. Hián nay, Công ty và nhà thÃu thi công đã vận 
hành thử nghiám các công trình xử lý chÁt th¿i theo quy định tại GiÁy phép môi tr°ång đã đ°ợc 
cÁp, thåi gian vận hành từ ngày 19/12/2023 đÁn ngày 19/1/2024; đßng thåi Công ty đã gửi hß s¡, 
báo cáo về UBND tỉnh Tây Ninh để phê duyát Báo cáo kÁt qu¿ vận hành thử nghiám. 

* VÁ mua sắm thi¿t bË: 
- Trong n�m 2023, Công ty đã đÃu t° 01 thiÁt bị máy cán soạn mẫu cao su (02 trÿc) và 01 

cân phân tích đián tử (loại hiển thị 04 số lẻ) tại Phòng Qu¿n lý chÁt l°ợng, và nâng cÁp, c¿i tạo thiÁt 
bị tháp khử mùi (tại Xí nghiáp C¡ khí chÁ biÁn). 

- Giá trị đÃu t° XDCB n�m 2023 (bao gßm tr¿ lãi vay) đạt 51,11 tỷ/62,76 tỷ đßng đạt 
81,43% kÁ hoạch. 

 Công tác đÅu t° tài chính 
ĐÁn thåi điểm 31/12/2023, Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên đã tham gia góp vốn 06 Dự 

án, trong đó có 02 dự án đÃu t° ra n°ãc ngoài. Cÿ thể: 

 Góp ván vào Công ty cå phÅn cao su Quasa Geruco 
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Táng vốn điều lá 823,79 tỷ đßng, Công ty CP Cao su Tân Biên đã góp đā 12 tỷ đßng. Dián 
tích trßng: 7.340 ha, địa điểm tại tỉnh Savannakhet, n°ãc CHDC Nhân dân Lào. Bắt đÃu trßng từ 
n�m 2007. Hián nay, Dự án đã đi vào khai thác và đã xây dựng nhà máy chÁ biÁn mā cao su s¡ chÁ 
vãi công suÁt 7.000 tÁn/n�m, đÁn cuối n�m 2023 đã kinh doanh có lãi h¡n 1,77 tỷ đßng. 

 Góp ván vào Công ty cå phÅn cao su Tân Biên – Kampong Thom  
Táng vốn điều lá đÁn 31/12/2023: 1.434 tỷ đßng, trong đó vốn góp từ Công ty là 845,632 tỷ 

đßng (t°¡ng đ°¡ng 58,97%), số vốn còn lại do Tập đoàn Công nghiáp Cao su Viát Nam 41% và 
các cá đông là cá nhân, t°¡ng đ°¡ng 0,03%. Dự án đi vào khai thác, b°ãc đÃu dự án đã có kÁt qu¿ 
kinh doanh hiáu qu¿ trong n�m 2023, dự án lãi 132,109 tỷ đßng. 

Công tác bÁo vÇ, Quân să: 
- Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hái luôn đ°ợc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

cāa Đ¿ng āy- Ban Táng Giám đốc Công ty, Bá chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, sự hß trợ h°ãng dẫn 
nghiáp vÿ cāa Ban chỉ huy quân sự 02 huyán Tân Châu và Tân Biên trong công tác quốc phòng, 
quân sự. CBCNV- NLĐ, lực l°ợng tự vá cāa công ty chÁp hành nghiêm các chā tr°¡ng đ°ång lối 
cāa Đ¿ng, chính sách pháp luật cāa Nhà n°ãc, tích cực tham gia xây dựng pháp triển kinh tÁ v�n 
hóa xã hái và quốc phòng an ninh, góp phÃn xây dựng khu vực phòng thā huyán ngày càng vững 
chắc. 

- Công ty luôn quan tâm đÁn công tác tập huÁn nghiáp vÿ cho lực l°ợng b¿o vá. Tuy nhiên, từ 
đÃu n�m đÁn nay có mát số nhân viên b¿o vá mãi tuyển dÿng công ty ch°a tập huÁn nghiáp vÿ theo 
quy định cāa Bá công an. 

N�m 2023, Ban Chi huy quân sự đã tham m°u cho Đ¿ng āy - Ban Táng Giám đốc Công ty 
kÁt hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyán Tân Châu, báo cáo đề nghị Hái đßng GDQP & AN huyán 
tá chăc bßi d°ỡng kiÁn thăc quốc phòng và an ninh cho đối t°ợng 04 là 10 ng°åi, mở 01 lãp bßi 
d°ỡng kiÁn thăc Quốc phòng – An ninh đối t°ợng 05 là 100 ng°åi cho công nhân lao đáng trong 
Công ty. 

- Tá chăc thực hián có hiáu qu¿ Đề án xây dựng Khu vực phòng thā tỉnh, huyán giai đoạn 
2021-2025 và những n�m tiÁp theo; kÁ hoạch tá chăc xây dựng lực l°ợng tự vá; kÁ hoạch xây dựng 
Ban Chỉ huy quân sự Công ty vững mạnh toàn dián; kÁ hoạch mua sắm trang bị, công cÿ hß trợ cho 
lực l°ợng tự vá giai đoạn 2021-2025. 

- Quán triát và triển khai các chỉ thị, nghị quyÁt cāa Đ¿ng, pháp luật cāa nhà n°ãc, chỉ đạo, 
h°ãng dẫn cāa Bá quốc phòng về công tác Quân sự- Quốc phòng, thực hián nghiêm các v�n b¿n chỉ 
đạo cāa Bá Chỉ huy quân sự tỉnh, huyán về nhiám vÿ sẵn sàng chiÁn đÁu; Tá chăc duy trì nghiêm 
chÁ đá trực sẵn sàng chiÁn đÁu, b¿o đ¿m an toàn các cao điểm, lß tÁt, Tá chăc qu¿n lý công cÿ hß 
trợ và trang thiÁt bị, ph°¡ng tián kỹ thuật cāa tự vá đúng theo Thông t° 76/2020/TT-BQP ngày 
23/06/2020 cāa Bá quốc phòng và các v�n b¿n cāa cÁp trên. Thông t° số 77/TT-BQP ngày 
23/06/2020 cāa Bá quốc phòng; xây dựng quy chÁ, kÁ hoạch hoạt đáng cāa lực l°ợng tự vá theo 
nghị định 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 cāa Chính phā. 

- Từ ngày 20/04/2023 đÁn ngày 27/04/2023 Công ty phối hợp vãi Công an huyán Tân Châu, 
Công an huyán Tân Biên tá chăc tuyên truyền mát số chuyên đề nh°: Luật giao thông đ°ång bá và 
tình hình an ninh trật tự tại địa ph°¡ng; tuyên truyền g°¡ng ng°åi tốt viác tốt trong đÁu tranh phòng 
chống tái phạm; Luật phòng cháy chữa cháy (Các nguyên nhân gây cháy ná và các bián pháp phòng 
cháy chữa cháy) đ°ợc 06 lãp vãi 823/878 l°ợt ng°åi tham gia đạt 93,74%. 
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- Tham gia huÁn luyán nâng cao Bắn đạn thật súng tiểu liên AK, AR15 cho lực l°ợng tự vá 
n�m thă 02 trở lên và tham gia huÁn luyán lực l°ợng dự bị đáng viên (gßm 10 đßng chí thåi gian 
huÁn luyán 18 ngày) 

- Trong n�m 2023, Công ty phối vãi vãi Āy ban nhân dân huyán Tân Châu, Công an huyán 
Tân Châu tuyên truyền công tác b¿o vá an ninh trật tự và công tác phòng, chống mÁt cắp tài s¿n 
đ°ợc 03 buái, tại Nông tr°ång cao su Tân Hiáp, Nông tr°ång cao su Bá Túc, Nông tr°ång cao su 
Suối Ngô vãi 422/595 ng°åi tham dự, đạt 70,92%. Đßng thåi, lực l°ợng tự vá đã phối hợp vãi 
Công an, Biên phòng tá chăc tuÃn tra phát hián và xử lý 73 vÿ trám cắp mā vãi 53 đối t°ợng, tài 
s¿n thu hßi 2.004 kg mā các loại.   

- Công tác chính sách đối vãi lực l°ợng b¿o vá: Công ty tr¿ l°¡ng theo há số, phÿ cÁp chăc vÿ, chÁ 
đá ngày nghỉ theo đúng qui định. 
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K¾ HO¾CH SÀN XUÂT KINH DOANH N�M 2024 
 

ChÉ tiêu ĐVT 
K¿ ho¿ch 
n�m 2024 

1 2 3 
* Dián tích cao su khai thác. Ha 2.369,62 

Trong đó: Diện tích cao su Công ty tự khai thác Ha 1.967,56 

Diện tích cao su nhượng bán quyền khai thác Ha 402,06 

* Dián tích cao su KTCB Ha 2.639,82 

* Dián tích cao su thanh lý trong kỳ Ha 631,6 

* Dián tích cao su tái canh Ha 636,67 

* S¿n l°ợng cao su khai thác. Trong đó:     TÁn 3.000 

- Sản lượng cao su Công ty tự khai thác Tấn 2.505 

- Sản lượng cao su nhượng quyền khai thác Tấn 495 

* N�ng suÁt bình quân TÁn/ha 1,27 

* S¿n l°ợng thu mua cao su tiểu điền TÁn 1.000 

* S¿n l°ợng thu mua cao su thành phẩm TÁn 8.000 

* S¿n l°ợng cao su chÁ biÁn. TÁn 3.505 

- Mủ công ty Tấn 2.505 

- Mủ thu mua Tấn 1.000 

* S¿n l°ợng cao su tiêu thÿ TÁn 11.500 

* Táng doanh thu Tỷ đßng 641,52 

Trong đó: Doanh thu cao su khai thác, thu mua và 
hàng hóa cao su 

Tỷ đßng 412,36 

* Giá bán tiêu thÿ cao su bình quân Triáu đßng/tÁn 35,86 

Trong đó: Giá bán tiêu thụ mủ cao su khai thác Triệu đồng/tấn 37,82 

Giá bán tiêu thụ mủ cao su thu mua Triệu đồng/tấn 37,99 

Giá bán tiêu thụ hàng hóa cao su Triệu đồng/tấn 34,98 

* Táng vốn đÃu t° Tỷ đßng 84,33 

* Táng lợi nhuận tr°ãc thuÁ Tỷ đßng 225,24 

* Tỷ lá chia cá tăc (% trên mánh giá cá phiÁu) tối 
thiểu 

% 10 

* Tỷ suÁt lợi nhuận tr°ãc thuÁ/ Vốn ĐL % 25,61% 

* Tỷ suÁt lợi nhuận tr°ãc thuÁ/ Doanh thu % 35,11% 

* Táng náp ngân sách (số ph¿i náp) Tỷ đßng 71,12 

* Lao đáng bình quân Ng°åi 1.055 

* Thu nhập bình quân Trđ/ng°åi/tháng 7,8 
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IV. BÁO CÁO HàI ĐâNG QUÀN TRÊ  

   
 

 Đánh giá các mặt hoạt đáng cāa công ty     

 Đánh giá hoạt đáng cāa Ban giám đốc 

 KÁ hoạch và định h°ãng cāa Hái đßng qu¿n trị 
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ĐÁNH GIÁ CÁC M¾T HO¾T ĐàNG CĀA CÔNG TY   

Trong n�m 2023, nền kinh tÁ thÁ giãi trong và ngoài n°ãc dißn biÁn phăc tạp theo chiều h°ãng 

không thuận lợi, thị tr°ång cao su dißn biÁn không nh° dự báo, công tác tiêu thÿ có những khó kh�n 

nhÁt định do nhu cÃu yÁu, giá bán gi¿m sâu; thåi tiÁt không thuận lợi và đặc biát tình hình mÁt cÁp 

mā dißn biÁn phăc tạp, khó kh�n trong công tác b¿o vá mā cao su khai thác trên v°ån cây làm ¿nh 

h°ởng đÁn công tác thực hián s¿n l°ợng khai thác. 

Công ty triển khai thực hián nhiám vÿ s¿n xuÁt kinh doanh n�m 2023 trong bối c¿nh Ngành Cao su 

Viát Nam nói chung và Công ty nói riêng đối mặt vãi nhiều khó kh�n, thách thăc: 

Dián tích v°ån cây cao su khai thác cāa Công ty n�m 2023 là 2.310,85 ha. ĐÃu n�m 2023, 

công nhân tiÁp tÿc nghỉ viác nhiều dẫn đÁn thiÁu lao đáng nên ph¿i thực hián công tác nh°ợng 

quyền khai thác bên ngoài vãi dián tích là 205,24 ha, chiÁm 8,87% táng dián tích khai thác, dián 

tích Công ty tự khai thác còn lại là 2.105,61 ha 

Dián tích v°ån cây Công ty tự khai thác (2.105,61 ha) đang trong giai đoạn già cßi, miáng cạo 

cao. Cÿ thể: Dián tích v°ån cây nhóm 3 và tận thu: 1.241,55 ha chiÁm tỷ lá 58,96% dián tích khai 

thác và các dián tích này thực hián chÁ đá cạo D4; còn lại dián tích v°ån cây nhóm 1 vãi dián tích 

864,06 ha chiÁm tỷ lá 41,04% dián tích khai thác và các dián tích v°ån cây nhóm 1 thực hián chÁ 

đá cạo D3.  

Thị tr°ång cao su tiÁp tÿc dißn biÁn theo xu h°ãng không thuận lợi nh°: giá bán cao su gi¿m 

mạnh (gi¿m 5,84 triáu đßng/tÁn so vãi n�m 2022), thị tr°ång tiêu thÿ gặp rÁt nhiều khó kh�n, công 

tác bán hàng rÁt chậm nên dẫn đÁn lợi nhuận s¿n xuÁt kinh doanh trong n�m thÁp. 

- Ngày 23/06/2023, Công ty tiÁn hành họp Đại hái đßng cá đông th°ång niên n�m 2023 để 

thống nhÁt các chỉ tiêu kÁ hoạch s¿n xuÁt kinh doanh n�m 2023.  

- Trong bối c¿nh đó, d°ãi sự qu¿n lý, chỉ đạo cāa Hái đßng qu¿n trị và sự điều hành cāa Ban 

táng Giám đốc cùng vãi sự ná lực v°ợt bậc, quyÁt tâm cao đá cāa toàn thể ng°åi qu¿n lý và ng°åi 

lao đáng, Công ty đã hoàn thành c¡ b¿n nhiám vÿ s¿n xuÁt kinh doanh n�m 2023. 

- N�m 2023, Công ty đã thực hián đ°ợc các chỉ tiêu c¡ b¿n nh° sau: 
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Mát sá chÉ tiêu c¢ bÁn N�m 2023 

CHÈ TIÊU ĐVT K¾ HO¾CH THĂC 
HIÆN 

% KH 

CHÈ TIÊU KHàI 
L¯þNG 

        

SÁn l°ÿng khai thác TÁn 3.200,00 3.201,87 100,06 
N�ng suÃt TÁn/ha 1,38 1,39 100,24 
SÁn l°ÿng ch¿ bi¿n TÁn 4.486,00 2.971,93 66,25 
SÁn l°ÿng tiêu thÿ TÁn 12.500,00 19.103,59 152,83 
Tãn kho cuái n�m TÁn 4.721 3.123 66,15 
CHÈ TIÊU GIÁ TRÊ         
Giá thành TriÇu 

đ/tÃn 
36,66 33,27 

90,74 
-        Mā khai thác - 32,94 33,96 103,10 
-        Mā thu mua - 39,00 36,56 93,76 
-        Hàng hóa cao su - 37,63 32,98 87,65 
Giá bán TriÇu 

đ/tÃn 
37,91 32,81 86,55 

-        Mā khai thác - 38,02 34,59 90,98 
-        Mā thu mua - 39,18 35,45 90,48 
-        Hàng hóa cao su - 37,63 32,39 86,07 
Tång doanh thu Tỷ đãng 

614.672,00 883.555,00 143,74 
Tång LNTT - 146.996,00 235.272,00 160,05 
TrÁ cå tăc n�m 2022 
theo NghË quy¿t 
ĐHĐCĐ th°ång niên 
n�m 2023 

% 7,00 16,50 235,71 
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ĐÁNH GIÁ HO¾T ĐàNG CĀA BAN GIÁM ĐàC VÀ CÁN Bà QUÀN LÝ 

- Chā tịch HĐQT Công ty luôn giữ liên lạc th°ång xuyên vãi các thành viên HĐQT khác 

để thống nhÁt ý kiÁn chỉ đạo và có quyÁt định đúng đắn, kịp thåi. 

- Các thành viên Ban Táng Giám Đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiám vÿ đ°ợc giao theo 

các Nghị quyÁt đã đ°ợc thông qua bởi Đại hái đßng cá đông th°ång niên n�m 2023 và 

HĐQT Công ty Cá phÃn Cao su Tân Biên, báo cáo tình hình hoạt đáng cāa Công ty cho 

các thành viên HĐQT th°ång xuyên nhằm xử lý kịp thåi các vÁn đề phát sinh. 

- Phân công nhiám vÿ rõ ràng cho Táng Giám Đốc và định kỳ tá chăc các cuác họp giao 

ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kÁt qu¿ triển khai các hoạt đáng đ°ợc giao. 

CÁC K¾ HO¾CH VÀ ĐÊNH H¯âNG CĀA HàI ĐâNG QUÀN TRÊ N�M 
2024 

 TiÁp tÿc phát huy các thành qu¿ đã đạt đ°ợc, khắc phÿc tßn tại cāa n�m 2023. 

 Duy trì áp dÿng há thống qu¿n lý chÁt l°ợng ISO 9001:2015, há thống qu¿n lý môi 
tr°ång ISO 14001:2015; Há thống qu¿n lý phòng thí nghiám ISO/IEC17025:2017; Vận 
hành qu¿n lý há thống chußi hành trình s¿n phẩm CoC từ khâu khai thác đÁn khâu tiêu 
thÿ s¿n phẩm, điều chỉnh tỷ trọng chÁ biÁn theo h°ãng t�ng chāng loại s¿n phẩm có nhu 
cÃu cāa thị tr°ång cao h¡n, có giá trị gia t�ng nhiều h¡n. Nâng cao vai trò qu¿n lý cāa 
Cán bá các cÁp,  tiÁp tÿc c¿i tiÁn các định măc kinh tÁ kỹ thuật, sắp xÁp, qu¿n lý s¿n xuÁt 
hợp lý nhằm tiÁt gi¿m tối đa các chi phí nhằm gi¿m giá thành s¿n xuÁt thành phẩm ở măc 
tối °u nhÁt có thể. 

 Triát để thực hành tÁt c¿ các bián pháp tiÁt kiám, chống lãng phí, nâng cao vai trò cāa lực 
l°ợng B¿o vá, phối hợp tốt vãi chính quyền địa ph°¡ng để hạn chÁ các hián t°ợng tiêu 
cực. 

 Đái mãi qu¿n lý. Th°ång xuyên đào tạo và bßi d°ỡng n�ng lực cán bá các cÁp nhằm đáp 
ăng vãi yêu cÃu trong tình hình mãi. Ăng dÿng các tiÁn bá công nghá vào qu¿n lý và s¿n 
xuÁt. 

 Tá chăc thu mua mā cao su tiểu điền trên địa bàn và nhận gia công mā cao su để tận 
dÿng hÁt công suÁt cāa Nhà máy, tạo viác làm cho ng°åi lao đáng, đ¿m b¿o kinh doanh 
có lãi, t�ng doanh thu, t�ng thu nhập cho ng°åi lao đáng;  

 Tập trung tái c¡ cÁu, t�ng c°ång công tác qu¿n lý, kiểm tra, kiểm soát đÃu t° ở Công ty 
con (2 dự án tại Campuchia) và các Công ty liên doanh, liên kÁt để thực hián tốt nhiám 
vÿ và đ¿m b¿o kinh doanh có lợi nhuận. 

 TiÁp tÿc tích cực ch�m lo đÁn đåi sống và điều kián làm viác cho ng°åi lao đáng. 

 T�ng c°ång công tác qu¿n lý suÁt đÃu t°, kÁt hợp trßng xen canh nhằm gi¿m suÁt đÃu t°, 
chā đáng xây dựng ph°¡ng án nh°ợng quyền khai thác đối vãi dián tích thiÁu lao đáng 
khai thác, tiÁp tÿc thực hián hợp tác đÃu t° trßng luân canh cây trßng khác trên dián tích 
chå chuyển đái mÿc đích sử dÿng đÁt.  
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 TiÁp tÿc phối hợp vãi các c¡ quan chính quyền địa ph°¡ng trong viác thực hián cÁp 
chăng chỉ rừng bền vững đối vãi dián tích rừng cao su còn lại nhằm nâng cao giá trị s¿n 
phẩm cāa Công ty nói riêng và th°¡ng hiáu cāa Tập đoàn nói chung. 

Sau đây là mát số chỉ tiêu chính trong kÁ hoạch n�m 2024 cāa Công ty Cá phÃn Cao su Tân 

Biên: 

- Dián tích cao su khai thác:  2.369,62  ha. 

- Táng s¿n l°ợng cao su khai thác: 3.000 tÁn.  

Trong đó: 

+ S¿n l°ợng cao su Công ty tự khai thác:       2.505 tÁn. 

+ S¿n l°ợng cao su nh°ợng quyền khai thác: 495 tÁn.   

- N�ng suÁt bình quân: 1,27 tÁn/ha. 

- Thu mua mā cao su nguyên liáu:  1.000 tÁn. 

- Thu mua cao su thành phẩm: 8.000 tÁn. 

- S¿n l°ợng cao su chÁ biÁn (Mā Công ty và thu mua): 3.505 tÁn. 

- Táng s¿n l°ợng tiêu thÿ: 11.500 tÁn.  

       Trong đó: 

+ XuÁt khẩu:  3.000 tÁn. 

+ Nái tiêu:  8.500 tÁn. 

- Giá bán tiêu thÿ cao su bình quân 35,86 triáu đßng/tÁn. Trong đó: Giá bán mā cao su 

khai thác 37,82 triáu đßng/tÁn 

- Táng doanh thu: 641,523 tỷ đßng. (Trong đó: Doanh thu từ hoạt đáng SXKD cao su: 

412,359 tỷ đßng) 

- Lợi nhuận tr°ãc thuÁ: 225,244 tỷ đßng.  

- Tỷ lá chia cá tăc tối thiểu: 10%/mánh giá. 

- PhÁn đÁu thu nhập bình quân trên 7,8 triáu đßng/ng°åi/tháng. 
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V. QUÀN TRÊ CÔNG TY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hái đßng qu¿n trị 

 Ban Kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các kho¿n lợi ích cāa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát 

 Quan há cá đông 
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HàI ĐâNG QUÀN TRÊ 
 

STT Tên thành viên Chăc vÿ T° cách thành viên 

01 Lê Thị Bích Lợi Chā tịch Thành viên điều hành 

02 Tr°¡ng V�n C° Thành viên Thành viên điều hành 

03 D°¡ng TÁn Phong Thành viên Thành viên điều hành  

04 Lâm Thanh Phú Thành viên Thành viên không điều hành 

05 Đß Quốc TuÁn Thành viên Thành viên đác lập  

 

Ho¿t đáng cāa HĐQT 
Các cuác họp cāa HĐQT 

Trong n�m 2023, Hái đßng qu¿n trị đã tá chăc 05 phiên họp, ban hành 28 Nghị quyÁt để qu¿n 
lý, lãnh đạo trong công tác cán bá và s¿n xuÁt kinh doanh cāa Công ty. 

Hằng quý, Hái đßng Qu¿n trị tá chăc họp vãi sự tham gia mở ráng cāa Ban Kiểm soát, Chā 
tịch Công đoàn, Ban Điều hành và Tr°ởng phòng nghiáp vÿ cāa Công ty để đánh giá tình hình hoạt 
đáng và triển khai kÁ hoạch quý sau, chỉ đạo Ban điều hành tá chăc thực hián đạt hiáu qu¿. 

Hàng tháng HĐQT tham gia họp giao ban cùng vãi Ban điều hành để chỉ đạo, nắm bắt thông 
tin kÁt qu¿ thực hián các nghị quyÁt, chā tr°¡ng đã đề ra. 

Các cuác họp HĐQT đều đ¿m b¿o đúng thā tÿc theo quy định cāa Luật doanh nghiáp và Điều 
lá Công ty. KÁt hợp vãi Ban kiểm soát tiÁp tÿc duy trì tính an toàn và đ¿m b¿o hoạt đáng cāa doanh 
nghiáp theo đúng quy định cāa Pháp luật.  

Các NghË quy¿t đã thông qua trong n�m 2023: 

Stt Sá NQ Ngày Nái dung 
Tỷ lÇ  
thông 
qua 

1 
06/NQ-
HĐQTCSTB 

11/01/2023 
Nghị quyÁt v/v thông qua kÁt qu¿ bình xét thi đua n�m 
2022 

100 

2 
10/NQ-
HĐQTCSTB 

16/01/2023 
Nghị quyÁt v/v phê duyát ph°¡ng án tr¿ l°¡ng bá sung 
n�m 2022 

100 

3 
14/NQ-
HĐQTCSTB 

17/01/2023 Nghị quyÁt v/v công tác tiền l°¡ng. 100 

4 
31/NQ-
HĐQTCSTB 

24/02/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

5 
29/NQ-
HĐQTCSTB 

27/02/2023 
Nghị quyÁt v/v họp hái đßng qu¿n trị Công ty CP cao su 
Tân Biên Quý I/2023 

100 
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Stt Sá NQ Ngày Nái dung 
Tỷ lÇ  
thông 
qua 

6 
29B/NQ-
HĐQTCSTB 

07/03/2023 
Nghị quyÁt v/v  hái đßng qu¿n trị Công ty CP CS Tân Biên 
về công tác nhân sự. 

100 

7 
52/NQ-
HĐQTCSTB 

31/03/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

8 
57/NQ-
HĐQTCSTB 

20/04/2023 
Nghị quyÁt v/v thåi gian tá chăc họp Đại hái cá đông 
th°ång niên n�m 2023. 100 

9 
66/NQ-
HĐQTCSTB 

28/04/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

10 
67/NQ-
HĐQTCSTB 

28/04/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

11 
82/NQ-
HĐQTCSTB 

09/05/2023 
Nghị quyÁt v/v thống nhÁt Ph°¡ng án sắp xÁp lại các Tá 
SX mā tại Xí nghiáp CKCB 

100 

12 
92/NQ-
HĐQTCSTB 

19/05/2023 Nghị quyÁt v/v công tác nhân sự. 100 

13 
95/NQ-
HĐQTCSTB 

22/05/2023 
Nghị quyÁt v/v thống nhÁt chā tr°¡ng gi¿i thể Tá b¿o vá - 
Xí nghiáp CKCB. 

100 

14 
97/NQ-
HĐQTCSTB 

25/05/2023 
Nghị quyÁt v/v họp hái đßng qu¿n trị Công ty CP CS Tân 
Biên quý II/2023 

100 

15 
153/NQ-
HĐQTCSTB 

05/07/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

16 
164/NQ-
HĐQTCSTB 

14/07/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

17 
172/NQ-
HĐQTCSTB 

20/07/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

18 
182/NQ-
HĐQTCSTB 

02/08/2023 Nghị quyÁt v/v thống nhÁt chi tr¿ cá tăc còn lại n�m 2022 100 

19 
217/NQ-
HĐQTCSTB 

08/09/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

20 
219/NQ-
HĐQTCSTB 

11/09/2023 
Nghị quyÁt v/v họp Hái đßng qu¿n trị Công ty CP cao su 
Tân Biên Quý III n�m 2023 

100 
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Stt Sá NQ Ngày Nái dung 
Tỷ lÇ  
thông 
qua 

21 
221/NQ-
HĐQTCSTB 

12/09/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

22 
239/NQ-
HĐQTCSTB 

20/09/2023 
Nghị quyÁt v/v họp Hái đßng qu¿n trị Công ty về công tác 
nhân sự 

100 

23 
240/NQ-
HĐQTCSTB 

26/09/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

24 
267/NQ-
HĐQTCSTB 

26/10/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

25 
286/NQ-
HĐQTCSTB 

06/12/2023 
Nghị quyÁt v/v họp Hái đßng qu¿n trị Công ty CP cao su 
Tân Biên Quý IV/2023  

100 

26 
306/NQ-
HĐQTCSTB 

12/12/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 

27 
308/NQ-
HĐQTCSTB 

22/12/2023 
Nghị quyÁt v/v phê duyát chā tr°¡ng ký kÁt HĐDH tiêu 
thÿ cao su vãi Cty TNHH phát triển cao su TB-KPT và 
Công ty TNHH cao su MeKong n�m 2024 

100 

28 
313/NQ-
HĐQTCSTB 

28/12/2023 Nghị quyÁt v/v công tác s¿n xuÁt kinh doanh. 100 
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Ho¿t đáng cāa thành viên Hái đãng quÁn trË đác lập không điÁu hành: không có 

- Các cuác họp HĐQT đều đ¿m b¿o đúng thā tÿc theo quy định cāa Luật doanh nghiáp và Điều lá 
Công ty. Các thành viên HĐQT đã có gắng hoàn thành tốt chăc trách cāa mình, hành đáng vì lợi 
ích cāa cá đông và cāa Công ty. 

- KÁt hợp vãi Ban kiểm soát tiÁp tÿc duy trì tính an toàn và đ¿m b¿o hoạt đáng cāa doanh nghiáp 
theo đúng quy định cāa Pháp luật và Điều lá Công ty. 

- Thực hián các chăc n�ng qu¿n trị hoạt đáng công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn cāa HĐQT 
đ°ợc quy định tại Điều lá tá chăc và hoạt đáng cāa Công ty.  

- Vãi tinh thÃn trách nhiám tr°ãc các cá đông, ng°åi lao đáng trong Công ty và vì sự phát triển bền 
vững cāa đ¡n vị, có thể đánh giá rằng HĐQT đã hoàn thành tốt chăc trách, nhiám vÿ cāa mình 
trong viác chỉ đạo, giám sát đối vãi Ban điều hành và bá máy giúp viác trong quá trình triển khai 
thực hián Nghị quyÁt Đại hái đßng cá đông, cũng nh° Nghị quyÁt, quyÁt định cāa HĐQT. Vì vậy, 
mặc dù còn gặp nhiều khó kh�n, nh°ng các chỉ tiêu chā yÁu cāa Nghị quyÁt Đại hái đßng cá đông 
đã c¡ b¿n hoàn thành, tạo nền t¿ng cho sự phát triển án định, bền vững cāa Công ty trong những 
n�m tãi. 

Danh sách các Tv.HĐQT có chăng chÉ đào t¿o vÃ quÁn trË công ty. TÃt cÁ Thành viên HĐQT 
đÁu có chăng chÉ đào t¿o vÁ QuÁn trË công ty 

STT Tên thành viên Chăc vÿ T° cách thành viên 

01 Lê Thị Bích Lợi Chā tịch Thành viên điều hành 

02 Tr°¡ng V�n C° Thành viên Thành viên điều hành 

03 D°¡ng TÁn Phong Thành viên Thành viên điều hành  

04 Lâm Thanh Phú Thành viên Thành viên không điều hành 

05 Đß Quốc TuÁn Thành viên Thành viên đác lập 
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BAN KIÂM SOÁT 
 

Ho¿t đáng cāa Ban KiÃm soát 

- Ban kiểm soát có 3 thành viên, Tr°ởng Ban làm viác theo chÁ đá chuyên trách, 02 thành 
viên còn lại làm viác theo chÁ đá bán chuyên trách. Ban Kiểm soát đề cử 02 thành viên; 
trong đó: 01 thành viên tham gia Tá chuyên gia xét thÃu và 01 thành viên tham gia Tá kiểm 
tra nái bá. 

- Đại dián Ban kiểm soát tham gia đÃy đā các cuác họp cāa Hái đßng Qu¿n trị (HĐQT) và 
đóng góp ý kiÁn vãi HĐQT – Ban Táng giám đốc về các vÁn đề liên quan đÁn hoạt s¿n xuÁt 
kinh doanh và đÃu t° n�m 2023. 

-Giám sát hoạt đáng cāa Hái đßng qu¿n trị, điều hành cāa Ban táng giám đốc trong viác 
thực hián nghị quyÁt ĐHĐCĐ n�m 2023. 

- Xem xét các báo cáo về công tác qu¿n lý, điều hành, báo cáo về thực hián kÁ hoạch kinh 
doanh hàng quý n�m 2023 và báo cáo tài chính đã đ°ợc kiểm toán n�m 2023 cāa Công ty. 

- Xem xét viác chỉ đạo và triển khai hoạt đáng cāa Hái đßng qu¿n trị cũng nh° viác thực 
hián nhiám vÿ cāa Ban Táng giám đốc điều hành. 

K¿t quÁ giám sát ho¿t đáng và tài chính cāa công ty  

Tình hình thăc hiÇn k¿ ho¿ch SXKD n�m 2023: 

Ban Kiểm soát Công ty xác nhận báo cáo tài chính n�m 2023 cāa Công ty CP Cao su 
Tân Biên đã đ°ợc kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phù hợp vãi chuẩn 
mực kÁ toán Viát Nam và thể hián trung thực và hợp lý tình hình tài chính cāa Công ty, kÁt 
qu¿ mát số chỉ tiêu chính nh° sau: 
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ĐVT: triáu đßng 

STT ChÉ tiêu K¿ ho¿ch n�m 
2023 

Thăc hiÇn n�m 
2023 

So sánh 

1 Tài s¿n ngắn hạn  559.148  

2 Tài s¿n dài hạn  2.175.976  

 Táng tài s¿n  2.735.125  

3 Nợ ph¿i tr¿  407.476  

4 Vốn chā sở hữu  2.327.648  

 Táng ngußn vốn  2.735.125  

5 Doanh thu 614.672 883.555 143,74% 

6 Chi phí 467.676 648.283 138,62% 

7 Lợi nhuận tr°ãc thuÁ 146.996 235.272 160,05% 

8 Lợi nhuận sau thuÁ 120.010 0 0,00% 

9 S¿n l°ợng khai thác (tÁn quy 
khô)  

3.200 3.201,87 100,06% 

10 S¿n l°ợng chÁ biÁn (tÁn quy 
khô) 

4.486 2.972 66,25% 

11 S¿n l°ợng tiêu thÿ (tÁn) 12.500 19.104 152,83% 

12 Giá bán bình quân (ngàn 
đßng/tÁn) 

37,91 32,81 86,55% 
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Các chÉ sá đánh giá an toàn và hiÇu quÁ trong ho¿t đáng kinh doanh n�m 2023: 

Các chÉ sá đánh giá hiÇu quÁ theo Báo cáo 
tài chính Hÿp nhÃt n�m 2023 

ĐVT 
Măc đ¿t theo BCTC HN n�m 

2023 

Tỷ số thanh toán nhanh LÃn 1,742 

Tỷ số thanh toán nợ đÁn hạn LÃn 2,517 

Tỷ suÁt lợi nhuận/doanh thu % 26,63% 

Tỷ suÁt lợi nhuận trên vốn chā sở hữu % 8,60% 

Há số b¿o toàn vốn LÃn 1,045 

 

Qua các chỉ tiêu đánh giá trên cho thÁy Công ty CP Cao su Tân Biên có há số thanh toán các 
kho¿n nợ đÁn hạn cao, tỷ suÁt lợi nhuận trên doanh thu và vốn cao so vãi mặt bằng chung cāa 
ngành cao su và quan trọng h¡n hÁt là vốn cāa chā sở hữu đ°ợc b¿o toàn. 

N�m 2023, Công ty đã tiÁn hành trích lập Quỹ khen th°ởng phúc lợi, chia cá tăc n�m 2022 
theo Nghị quyÁt Đại hái đßng cá đông th°ång niên n�m 2023, nh° sau: 

- Trích Quỹ Khen th°ởng, phúc lợi: 9,376 tỷ đßng. 

- Trích th°ởng Ban qu¿n lý điều hành: 0,209 tỷ đßng. 

- Chia cá tăc còn lại n�m 2022 là 11,% mánh giá: 101,137 tỷ đßng (đã chi tạm ăng cá tăc 
n�m 2022 trong n�m 2022 bằng 5% mánh giá: 43,972 tỷ đßng). 

 

Công tác quÁn lý, điÁu hành cāa Hái đãng QuÁn trË: 

- Hái đßng Qu¿n trị đã tá chăc các cuác họp định kỳ quý, n�m theo đúng quy định Điều lá tá chăc. 
Ban kiểm soát đánh giá hoạt đáng cāa HĐQT đáp ăng kịp thåi vãi yêu cÃu hoạt đáng SXKD cāa 
Công ty trong n�m. 

- HĐQT đã thực hián đÃy đā trách nhiám qu¿n lý cāa mình tuân thā đúng Luật Doanh nghiáp, Điều 
lá cāa Công ty, Nghị quyÁt cāa Đại hái đßng cá đông và các quy định khác cāa pháp luật. 

- Các Nghị quyÁt, QuyÁt định cāa HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp vãi 

c�n că pháp lý theo quy định cāa pháp luật và Điều lá Công ty. 
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Công tác đÅu t°: 

ĐÅu t° XDCB n�m 2023 cāa Công ty: 

- Táng măc đÃu t° n�m 2023: 51.113 triáu đßng, đ°ợc đÃu t° bằng ngußn vốn tự có cāa Công ty và 
Vốn tín dÿng. TÁt c¿ các dự án đều đ°ợc thực hián theo đúng tiÁn đá kÁ hoạch. 

- Công tác chỉ đạo và triển khai dự án từ các khâu kh¿o sát, thiÁt kÁ, thẩm định, lập dự toán, thẩm 
tra, thẩm định dự toán và phê duyát các dự án thực hián theo quy định về thā tÿc, trình tự qu¿n lý 
đÃu t° xây dựng. Đ¡n vị thiÁt kÁ, lập dự án, báo cáo đÃu t° có chăc n�ng hành nghề. Tùy theo quy 
mô dự án thuê t° vÁn thẩm tra ThiÁt kÁ - Dự toán, công ty tự tá chăc thẩm tra và thẩm định phê 
duyát dự án, công trình, Công ty tự tá chăc đÁu thÃu hoặc chỉ định thÃu chợn đ¡n vị thi công. Song 
song đó, Công ty tự kiểm tra giám sát công trình làm c¡ sở theo dõi để nghiám thu và thanh quyÁt 
toán công trình. 

- Mßi công trình đều có quyÁt định cử cán bá nghiáp vÿ chuyên môn làm công tác giám sát tại hián 
tr°ång. Thành phÃn nghiám thu gßm các phòng nghiáp vÿ có liên quan để thực hián cho từng dự án, 
từng công trình xây dựng. Công tác nghiám thu thực hián đúng theo quy định về qu¿n lý chÁt 
l°ợng, cÿ thể nghiám thu công viác, công đoạn và táng nghiám thu bàn giao đ°a vào sử dÿng. Công 
tác quyÁt toán c�n că khối l°ợng thực hián đ°ợc nghiám thu thể hián trên b¿ng v¿  hoàn công.  

ĐÅu t° tài chính ra bên ngoài: 

Tính đÁn 31/12/2023, Công ty đang đÃu t° vào 06 dự án vãi táng số vốn đã góp là 918.024 triáu 
đßng. Có thể đánh giá hiáu qu¿ công tác đÃu t° vốn ra ngoài doanh nghiáp cÿ thể nh° sau: 

- Trong quá trình đÃu t° vốn ra ngoài doanh nghiáp, Công ty thực hián đúng trình tự thā tÿc về đÃu 
t° vốn, kể c¿ viác đÃu t° trực tiÁp ra n°ãc ngoài. TÁt c¿ các dự án đều đ°ợc Tập đoàn Công nghiáp 
Cao su Viát Nam thỏa thuận và đ°ợc Hái đßng qu¿n trị Công ty ra nghị quyÁt về đÃu t° vốn, có 
quyÁt định cử ng°åi đại dián vốn đÃy đā. 

- Về tiÁn đá đÃu t°, Công ty thực hián góp vốn các kho¿n đÃu t° theo kÁ hoạch do các Công ty nhận 
đÃu t° thông báo và đều đ°ợc Hái đßng qu¿n trị Công ty phê duyát.  

VÁ tiÁn l°¢ng: 

Vãi viác hoàn thành chỉ tiêu kÁ hoạch n�m 2023, Táng quỹ l°¡ng thực hián n�m 2023 cāa Công ty 
là: 66,976 tỷ đßng, thu nhập bình quân đạt 8,2 triáu đßng/ng°åi/tháng. 

Công ty đã phân phối quỹ l°¡ng mát các hợp lý, đúng chÁ đá và theo đúng quy chÁ cāa công ty đã 
ban hành. 

KiÃm soát công nÿ: 

- Thực hián qu¿n lý công nợ ph¿i thu, ph¿i tra chi tiÁt theo từng khách hàng, từng đối t°ợng nợ. 
Thực hián viác trích lập dự phòng theo đúng quy định hián hành.  

Các công tác khác cāa Ban kiÃm soát: 

- Kiểm tra tình hình thực hián công tác đÃu t° XDCB, tiền l°¡ng, … tại Công ty; 
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- Kiểm tra tình hình qu¿n lý và sử dÿng vốn cāa Ban qu¿n lý điều hành Công ty; 

- Th°ång xuyên quan tâm theo dõi tình hình hoạt đáng cāa các dự án đÃu t° tài chính cāa Công ty. 

Nhận xét đánh giá: 

- Hái đßng qu¿n trị và Ban điều hành Công ty đã tuân thā các quy định cāa Điều lá công ty và các 
quy chÁ trong chỉ đạo điều hành hoạt đáng kinh doanh. 

- Ban Táng giám đốc đã điều hành công ty trên tinh thÃn đoàn kÁt nhÁt trí và trách nhiám cao, vì lợi 
ích hợp pháp cāa công ty và cāa cô đông. Ban Táng giám đốc đã triển khai thực hián đÃy đā các 
QuyÁt định, Nghị quyÁt cāa HĐQT; thực hián nghiêm túc các quyền hạn và nhiám vÿ khác theo 
đúng Điều lá Công ty và pháp luật quy định. 

- Ban Táng giám đốc cùng đái ngũ cán bá qu¿n lý đã có nhiều nß lực điều hành hoạt đáng SXKD 
cāa Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng nh° : S¿n l°ợng, doanh thu, lợi nhuận… 

Ph°¢ng h°ãng nhiÇm vÿ n�m 2024: 

- C�n că quyền, nghĩa vÿ và trách nhiám cāa Ban Kiểm soát đ°ợc quy định tại Điều lá tá chăc hoạt 
đáng cāa Công ty Cá phÃn cao su Tân Biên; Ban Kiểm soát xây dựng ph°¡ng h°ãng, nhiám vÿ 
công tác trong n�m 2024 nh° sau:  

Lĩnh văc Tài chính:  

- Giám sát viác thực hián các chỉ tiêu tài chính cāa nghị quyÁt Đại hái đßng cá đông th°ång niên. 

- Kiểm tra, giám sát thực hián giá thành khai thác, chÁ biÁn và các chi phí qu¿n lý doanh nghiáp. 

- Giám sát viác thực hián các nghĩa vÿ vãi cá đông, Nhà n°ãc. 

- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhÁt cāa Công ty cá phÃn cao su Tân 

Biên n�m 2024; 06 tháng đÃu n�m 2024. 

- Giám sát viác thực hành tiÁt kiám, chống lãng phí. 

Lĩnh văc Nông nghiÇp:  

- Kiểm tra, giám sát thực hián kÁ hoạch s¿n l°ợng khai thác.  

- Giám sát viác xây dựng kÁ hoạch và thực hián suÁt đÃu t° theo các quy định qu¿n lý suÁt đÃu t° 

cāa Tập đoàn. 

- Giám sát tình hình mua và sử dÿng phân bón theo các quy định cāa Tập đoàn. 

Lĩnh văc K¿ ho¿ch đÅu t°:  
- Kiểm tra, giám sát công tác đÁu thÃu, mua sắm th°ång xuyên. 

- Kiểm tra, giám sát nh°ợng quyền khai thác, thanh lý v°ån cây cao su. 

- Kiểm tra, giám sát thực hián kÁ hoạch s¿n xuÁt kinh doanh và đÃu t° xây dựng c¡ b¿n. 

Lĩnh văc Lao đáng tiÁn l°¢ng:  
- Kiểm tra, giám sát viác thực hián quyÁt toán quỹ tiền l°¡ng n�m 2023, xây dựng kÁ hoạch lao 

đáng và kÁ hoạch tiền l°¡ng n�m 2024. 
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- Kiểm tra, giám sát viác tuyển dÿng và sử dÿng lao đáng, thực hián các chÁ đá chính sách cho 

ng°åi lao đáng, phê duyát kÁ hoạch lao đáng; đào tạo và an toàn vá sinh lao đáng. 

 Mát sá công tác khác:  

- Giám sát hoạt đáng thu mua và gia công mā cao su. 

- Giám sát tình hình thoái vốn đÃu t° ra ngoài doanh nghiáp.  

- Giám sát viác thẩm định báo cáo tài chính tại Công ty cá phÃn cao su Tân Biên - Kampongthom.  

- Giám sát các lĩnh vực mà Công ty dự kiÁn thực hián trong thåi gian tãi nh° về dự án nông nghiáp 

ăng dÿng công nghá cao, khai thác mỏ đá, khu công nghiáp… 

- Thực hián viác kiểm tra, giám sát đát xuÁt khi có yêu cÃu cāa Công ty, Tập đoàn và những lĩnh 

vực mà Ban Kiểm soát Công ty nhận thÁy cÃn thiÁt, phù hợp vãi tình hình s¿n xuÁt kinh doanh thực 

tÁ tại đ¡n vị. 
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Các giao dËch, thù lao và các khoÁn lÿi ích cāa HĐQT, Ban Tång Giám đác; Ban kiÃm 
soát và K¿ toán tr°çng n�m 2023 

L°¢ng, th°çng, thù lao và các khoÁn lÿi ích:  

STT Họ và tên L°¢ng + Thù lao 
Th°çng và chi 

khác 
Cho Công 

ty vay 
Vay cāa 
Công ty 

1 Hái đãng quÁn trË     

Không có phát sinh 

  

Lê Thị Bích Lợi 
                  

478.724.672  
                

73.222.000  

  Tr°¡ng V�n C° 
                  

453.236.396  
                

83.122.000  

  

D°¡ng TÁn Phong 
                  

407.279.932  
                

43.122.000  

  Lâm Thanh Phú 
                  

33.750.000  
                

64.072.000  

  

Đß Quốc TuÁn 
                  

33.750.000  
                

10.822.000  

2 Ban kiÃm soát     
  

Nguyßn V�n Sang 
                  

359.227.977  
                

34.200.000  

  

Hoàng Quốc H°ng 
                  

26.736.000  
                  

5.000.000  

  Hoàng V�n Vinh 
                  

30.000.000  
                  

5.000.000  

3 Ban điÁu hành     
  

Tr°¡ng V�n C° Nh° trên Nh° trên 

  

D°¡ng TÁn Phong Nh° trên Nh° trên 

  

TrÃn V�n Toàn 
                  

389.416.428  
                

42.122.000  

4 K¿ toán tr°çng     

  Lâm Quang Phúc 
                  

362.239.146  
                

34.200.000  
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Giao dËch cå phi¿u cāa cå đông nái bá: (HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, KÁ toán tr°ởng, các 
cán bá qu¿n lý, cá đông lãn và những ng°åi liên quan tãi các đối t°ợng nói trên trong n�m 2023): 
Không có 

STT 
Ng°åi thăc hiÇn 

 giao dËch 
Quan hÇ vãi 
ng°åi nái bá 

Sá cå phi¿u sç 
hāu đÅu kỳ 

Sá cå phi¿u sç 
hāu cuái kỳ 

Lý do t�ng, 
giÁm (mua 

bán, chuyÃn 
đåi, 

th°çng..) Sá CP 
Tỷ lÇ 
(%) 

Sá CP 
Tỷ lÇ 
(%) 

        

Hÿp đãng ho¿c giao dËch vãi cå đông nái bá:  

Thông tin về hợp đßng, hoặc giao dịch đã đ°ợc ký kÁt hoặc đã đ°ợc thực hián trong n�m vãi công 
ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát cāa thành viên Hái đßng qu¿n trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Táng Giám đốc), các cán bá qu¿n lý và những ng°åi liên 
quan tãi các đối t°ợng nói trên). 

Tên gọi Quan hÇ Nái dung nghiÇp vÿ  Sá tiÁn (TriÇu 
đãng)  

Tập đoàn Công nghiáp Cao su 
Viát Nam 

Công ty mẹ Chia tr¿ cá tăc 99.579 

Cáng ty Cá phÃn Cao su Tân 
Biên – Kampong Thom (TKR) 

Công ty con Cá tăc nhận đ°ợc 97.247 

Công ty CP ChÁ biÁn - XNK Gß 
Tây Ninh 

Công ty liên kÁt Cá tăc nhận đ°ợc 324 

Công ty TNHH Phát triển Cao 
su Tân Biên – Kampong Thom 

Công ty con gián tiÁp Mua mā cao su 258.903 

Caoutchouc Mekong Co., Ltd Công ty con gián tiÁp Mua mā cao su 163.813 

Công ty Cá phÃn Phát triển Đô 
thị và Khu công nghiáp Cao su 
Viát Nam 

Cùng Công ty mẹ Cá tăc nhận đ°ợc 840 

 

ViÇc thăc hiÇn các quy đËnh vÁ quÁn trË công ty 

Nhìn chung trong n�m 2023 vừa qua, HĐQT và Ban điều hành đã thực hián tốt công tác qu¿n trị 
công ty. Th°ång xuyên ph¿n ăng kịp thåi và đÃy đā tr°ãc các vÁn đề phát sinh trong hoạt đáng s¿n 
xuÁt kinh doanh cāa công ty.  
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QUAN HÆ Cä ĐÔNG 

Hoạt đáng công bố thông tin và t°¡ng tác vãi cá đông là vô cùng cÃn thiÁt. Vì vậy, bên cạnh 
hoạt đáng s¿n xuÁt kinh doanh, công ty luôn theo sát và duy trì mối quan há vãi các cá 
đông. Duy trì mát kênh thông tin t°¡ng tác giữa RTB và cá đông là mát nhiám vÿ đ°ợc 
công ty chú trọng trong các n�m qua. Công ty th°ång xuyên cập nhật các thông tin quan 
trọng và liên quan đÁn hoạt đáng cāa công ty quý nhà đÃu t° có thể theo dõi chi tiÁt tại: 

http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/  

RTB luôn cố gắng đái mãi và thúc đẩy kênh đối thoại vãi các cá đông thông qua Bá phận 
công bố thông tin nhằm tiÁp săc cho Ban điều hành trong công tác điều hành và qu¿n trị 
công ty. 
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CÁC HO¾T ĐàNG LIÊN QUAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tây Ninh ngày 11 tháng 03 n�m 2024 
Xác nhận cāa ng°åi đ¿i diÇn tr°ãc pháp luật  
CÔNG TY Cä PHÄN CAO SU TÂN BIÊN  



 

  79 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIÂM TOÁN 2023 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HþP NHÂT KIÂM TOÁN 2023 
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 Báo cáo th°ßng niên 2023 

 

 

 

 

 

  

 

 

CÔNG TY Cà PHÂN CAO SU TÂN BIÊN 

Trÿ sở : Tá 2 - Thạnh Phú – Tân Hiáp – Tân Châu - Tây Ninh 

Đián thoại: 0276. 3875193 – 3875266 

Fax: 0276. 3875307 

Email: tbrc@tabiruco.vn 

Website: www.tabiruco.vn 
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